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THỨ HAI MƯƠI BỐN

1. Lúc bấy  giờ, Đức Thích Ca M âu Ni 
P h ậ t từ  nhục  k ế íl) tướng đại nhơn, phóng 
r a  án h  sáng, và phóng  án h  sáng  nơi 
tướng lông trắ n g  giữa chặng  mày, soi 
k h ắp  tám  trăm  m uôn ức na-do-tha h ằng  
h à  sa  các cõi P h ậ t ở  phưưng Đông.

Q ua khỏi số  cõi đó có th ế  g iớ i  tên  
Tịnh Q uang T rang  Nghiêm. Nước đó có 
P h ậ t, h iệu  : Tịnh H oa Tú Vương Trí Như 
Lai, ứ n g  Cúng, C hánh B iến Tri, M inh 
H ạnh  Tuc, Thiẹn Thệ, T hế G ian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đ iều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, P h ậ t T hế  Tôn(2), được vô lượng 
vô b iên  dại chúng Bồ-tát cung k ín h  vây
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quanh , m à vì chúng nói P háp .
Á nh sáng  ỉông trắ n g  của  Đức Thích 

Ca M âu Ni P h ậ t soi k h ắp  cõi nước đó.
2. Lúc đó, tro n g  nước N hứt th iế t T ịnh 

Q uang T rang  N ghiêm  có m ột vị Bồ-tát 
tê n  là  D iệu Âm, từ  lâu  đ ã  trồ n g  các cội 
công đức, cúng dường g ần  gũi vô lượng 
tră m  n g h ìn  m uôn ức các Đức P h ậ t, m à 
đ ều  đặng  trọ n  n ên  t r í  h u ệ  r ấ t  sâu, đặng  
m ôn “D iệu T ràng  Tướng tam  m uội”, 
“P h áp  H oa tam  m uội”, “T ịnh  Đức tam  
m uội” “Tú Vương Hý tam  m uội” “Vô 
D uyên tam  m uội”, “T rí Ấn tam  m uội”, 
“Giải N hứt th iế t C húng san h  Ngữ ngôn 
tam  m uội”, “Tập N hứt th iế t Công đức 
tam  m uội”, “T hanh  T ịnh  tam  m uội”, 
“T hần  Thông Du Hý tam  m uội”, “H uệ Cự 
tam  m uội”, “T rang  N ghiêm  Vương tam  
m uội”, “T ịnh  Q uang M inh tam  m uội”, 
“T ịnh Tạng tam  m uội” “B ất Cộng tam  
m uội”, “N hựt T riền  tam  m uội” v.v..., đặng  
trảm  ngh ìn  m uôn ức h ằn g  h à  sa  các đại 
Tam  m uội n h ư  thế.
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Q uang m inh  của  Đức Thích Ca M âu 
Ni P h ậ t soi đ ến  th â n  vị Bồ-tát dó, liền  
b ạch  cùng  Đức T ịnh  H oa Tú Vương Trí 
P h ậ t rằ n g  : “Thê Tôn ! Con p h ả i q u a  đến  
cõi Ta-bà để lễ lạy  gần  gũi cúng  dường 
Đức Thích Ca M âu Ni P hật, cùng  dể  ra  
m ắt ngài Văn T hù Sư Lợi P h áp  Vương Tử 
Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Dõng Thí Bồ- 
tá t, Tú Vương H oa Bồ-tát, Thượng H ạnh 
Ý Bồ-tát, T rang  Nghiêm  Vương Bồ-tát, 
Dược Thượng B ồ-tát”.

Khi đó, Đức T ịnh  Hoa Tú Vương Trí 
P h ậ t bảo ngài D iệu Âm Bồ-tát : “Ông chớ 
có k h in h  nước Ta-bà sanh  lòng tưởng là 
h ạ  liệt. T hiện  nam  tử  ! Cõi Ta-bà k ia  cao 
th ấp  không  bằng, các n ú i đ ấ t đ á  đầy dẫy 
sự  dơ xấu, th ân  P h ậ t kém  nhỏ, các chúng 
Bồ-tát th â n  h ìn h  cũng nhỏ, m à th â n  của 
ông cao đến  bôn m uôn h a i n g h ìn  do 
tuần , th â n  của Ta sáu  trăm  tám  mươi 
m uôn do tuần . T hân  của ông tố t đẹp  th ứ  
nhứ t, trăm  ngh ìn  m uôn phước sáng  rỡ  
đẹp  lạ, cho n ên  ông qua  chớ k h ỉn h  nước
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kia, hoặc ở nơi P hật, B ồ-tát cùng  cõi 
nưởc m à san h  lòng tưởng cho là h ạ  liệ t”.

Ngài D iệu Âm Bồ-tát b ạch  với P h ậ t đó 
rằ n g  : “T h ế  Tôn ! Con nay  qua  cõi Ta-bà 
đ ều  là  do sức th ầ n  của N hư Lai, do th ầ n  
thông  du  hý của  N hư Lai, do công đức tr í  
hu ệ  tra n g  nghiêm  của N hư Lai”.

3. Lúc đổ, ngài D iệu Âm Bồ-tát chẳng  
rờ i khỏi tòa, th â n  chẳng  lay động m à vào 
tro n g  Tam muội, dùng  sức Tam m uội ở 
nơi n ú i Kỳ Xà Q uật cách  p h áp  tòa chẳng  
bao xa, hóa làm  tám  m uôn bốn ngh ìn  các 
hoa sen  b áu  : vàng D iêm -phù-đàn làm  
cọng, bạc  làm  cánh, Kim cang làm  nhụy, 
Chân-thuc-ca-bảo làm  đài.

Bấy giờ, ngài Văn T hù Sư Lợi P háp  
Vương Tử th ấy  hoa sen  đó b èn  bạch  cùng 
P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! Đây do nhơn 
duyên  gì m à h iện  điềm  tố t này, có ngần  
ấy ngh ìn  vạn  hoa sen  : vàng  Diêm-phù- 
đ àn  làm  cọng, bạc làm  cánh, Kim cang 
làm  nhụy, C hân-thúc-ca-bảo làm  đài ?”.

Khi ấy, Đức Thích Ca M âu Ni P h ậ t
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bảo ngài Vãn Thù Sư Lợi rằ n g  : “Đó là 
D iệu Ảm đại B ồ-tát từ  cõi nước của  Đức 
T ịnh H oa Tú Vương Trí P h ậ t m uốn  cùng 
tám  m uôn bôn n g h ìn  Bồ-tát vây q uanh  
m à đến  cõi Ta-bà này, để cúng  dường gần 
gũi lễ lạy  nơi Ta cùng  m uốn cúng  dường 
nghe K inh P háp  H oa”.

Ngài V ăn Thù Sư Lợi b ạ c h  P h ậ t 
rằn g : “T h ế  Tôn ! Vị B ồ-tát đó trồ n g  cội 
ỉà n h  gì ? Tu công đức gì m à có đ ặn g  sức 
đ ạ i th ầ n  th ô n g  n h ư  th ê  ? Tu Tam  m uội 
gì ? M ong P h ậ t vì ch ú n g  con nó i d an h  
tự  củ a  Tam  m uội đó. C húng con cũng  
m uôn  siên g  tu  h à n h  đó. Tu h à n h  m ôn 
Tam  m uội này  m ới th ấy  được sác tướng 
lớn nhỏ  oai ngh i tấ n  chỉ củ a  vị B ồ-tát 
đó. Cúi m ong Đức T h ế  Tôn d ù n g  sức 
th ầ n  th ô n g  k h i vị B ồ-tát đó đ ến  k h iến  
ch ú n g  con đặng  th ấ y ”.

Lúc ấy, Đức T hích  Ca M âu Ni P h ậ t 
bảo  ngài V ăn T hù Sư Lợi : “Đức Đa Bảo 
N hư Lai dã  d iệ t độ từ  lâu , đây  sẽ vì 
các ông m à h iện  bày  th â n  tư ớng  củ a  Bồ- 
tá t  đó”.
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Tức thời Đức Đa Bảo P h ậ t bảo  Bồ-tát 
đó rằn g  : “T hiện nam  tử  đ ến  đây  ! Văn 
Thù Sư Lợi P h áp  Vương T ử m uốn thấy  
th â n  của ông”.

4. Bấy giờ, ngài D iệu Âm Bồ-tát nơi 
cõi nước k ia  ẩn  m ặt, cùng với tám  m uôn 
bốn nghìn  Bồ-tát đồng n h a u  q u a  cõi Ta- 
bà, ở các nước tr ả i  qua, sáu  đ iệu  vang 
động, thảy  đều  rưới hoa sen  b ằn g  bảy 
báu, trăm  ngh ìn  n h ạc  trờ i chẳng  trỗ i tự  
kêu, m ắt của vị B ồ-tát đó n h ư  cánh  hoa 
sen  xanh  rộng  lớn. Giả sử  hòa  h iệp  trăm  
ngh ìn  m uôn m ặt trăng , diện, m ạo của 
ngài tố t đẹp lại hơn nơi đây, th â n  sắc 
vàng  ròng, vô lương trăm  ngh ìn  công đứe 
tra n g  nghiêm , oai đức r ấ t  th ạn h , ánh  
sáng  chói rực, các tướng đầy  đủ  n h ư  th ân  
N a-la-diên (3) bền  chắc.

Ngài vào tro n g  đài th ấ t  bảo  bay  lên  
h ư  không  cách đ ấ t b ằng  bảy  cây Đa-la. 
Các chúng  Bồ-tát cung k ín h  vây quanh , 
m à đồng đến  nú i Kỳ Xà Q uật ở  cõi Ta-bà 
này, đ ến  rồ i xu ông  đ à i th ấ t  bảo, d ù n g
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chuỗ i ngọc g iá  tr ị  tră m  ngh ìn , đem  đến  
chỗ Đức T hích  Ca M âu Ni P h ậ t, đ ầu  m ặt 
lễ ch ân  P h ậ t d ân g  chuỗ i ngọc lê n  m à 
b ạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! Đức T ịnh 
H oa Tú Vương T rí P h ậ t h ỏ i th ảm  Đức 
Thê Tôn í t  b ịnh , í t  khổ, đi dứ ng  th ơ  thới, 
sở h à n h  an  vu i ch ản g  ? B ốn đ ạ i đ iều  
h ò a  ch ăn g  ? Việc đời n h ẫ n  được ch ăn g  ? 
C húng san h  dễ độ chăng? K hông có 
người n h iề u  th am  dục, g iận  hờn, n g u  si, 
g an h  ghét, bỏn  sẻn, k ỉê u  m ạn  ch ản g  ? 
K hông kẻ ch ẳn g  th ảo  cha  m ẹ, ch ẳn g  
k ín h  Sa-m ôní4), tà  k iến  tâm  ch ẳn g  ỉành , 
ch ẳn g  n h iế p  năm  tìn h  í5) ch ăn g  ?

T hế Tôn ! C húng sanh  h àn g  phục 
dược các m a oán  chảng  ? Đức Đa Bảo 
N hư Lai d iệ t độ từ  lâu  ở tro n g  th á p  bảy 
b áu  có đến  nghe p h áp  chăng  ? Lại hỏi 
th ăm  Đức Đa Bảo N hư Lai : an  ổn, í t  khổ, 
kham  n h ẫn  ở lâu  đặng  chăng  ? T h ế  Tôn ! 
Nay con m uốn thấy  th ân  Đức Đa Bảo 
P h ậ t, cúi m ong T h ế  Tôn chỉ bày  cho con
đươc th ấv ”.

«- • /
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LÚC đó, Đức T hích Ca M âu Ni P h ậ t 
nói với P h ậ t Đa Bảo rằ n g  : “Ông Diệu Âm 
Bồ-tát này  m uốn đ ặng  r a  m ắt P h ậ t”.

Đức Đa Bảo P h ậ t liền  nói với D iệu 
Âm Bồ-tát rằ n g  : “H ay th ay  ! H ay th ay  ! 
Ông có th ể  vì cúng dường Đức Thích Ca 
M âu Ni P h ậ t và nghe K inh P h áp  Hoa 
cùng r a  m ắt Văn T hù Sư Lợi v.v... n ên  
qu a  đến  cõi này”.

5. Lúc bấy  giờ, ngài H oa Đức Bồ-tát 
bạch  P h ậ t rằ n g  : “Thê Tôn ! Ngài D iệu 
Âm Bồ-tát trồng  cội ỉàn h  gì ? Tu công 
đức gì, m à có sức th ầ n  thông  n h ư  th ế  ?” 

Đức P h ậ t bảo ngàỉ H oa Đức Bồ-tát : 
“Thuở quá k h ứ  có P h ậ t, h iệu  Vân Lôi Âm 
Vương N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh B iến 
Tri... , cõi nước tê n  là  H iện N hứt T hiết 
T h ế  Gian, k iếp  tê n  Hỷ Kiến. D iệu Âm Bồ- 
tá t  ở  tro n g  m ột vạn  h a i ngh ìn  năm , dùng  
mười m uôn th ứ  kỹ nhạc  cúng  dường Đức 
Vân Lôi Âm Vương P h ậ t cùng  dâng  lên  
tám  m uôn bốn ngh ìn  cái b á t bảy  báu . Do 
nhơn duyên  quả báo đó nay  sanh  tạ i
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nước của Đức T ịnh  Hoa Tú Vương Trí 
P h ậ t, có sức th ần  n h ư  thế.

Hoa Đức ! Ý ông nghĩ sao ? Thuở đó, 
nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm vư ơ ng  P hật, 
D iệu Âm Bồ-tát cúng dường kỹ  nhạc 
cùng  dâng  b á t b áu  lên  đó, đ âu  phải 
người nào  lạ, ch ính  nay  là  D iệu Âm đại 
B ồ-tát đây.

Hoa Đức ! D iệu Âm B ồ-tát này  đã 
từ ng  cúng  dường gần  gũi vô lượng các 
Đức P h ậ t, từ  lâu  trồ n g  cội công đức, lại 
gặp h ằn g  h à  sa  trăm  ngh ìn  m uôn ức na- 
do-tha Đức P h ậ t”.

6. H oa Đức ! Ông chỉ th ấy  D iệu Âm 
B ồ-tát th â n  h ình  ở tạ i đây, m à B ồ-tát đó 
h iện  các th ứ  th ân  hình, nơi nỢi vì h àng  
chúng  sanh  nói K ỉnh đ ỉển  này.

Hoặc h iện  th â n  Phạm  Vương, hoặc 
h iện  th ân  Đ ế Thích, hoặc h iện  th â n  Tự 
Tại Thiên, hoặc h iện  th ân  Đại Tự Tại 
Thiên, hoặc h iện  th â n  T hiên  Đ ại Tướng 
quân , hoặc h ỉện  th â n  Tỳ Sa M ôn th ỉên  
vương, hoặc h iện  th ân  C huyển L uân
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T hánh  vương, hoặc h ỉện  th â n  các Tiểu 
vương, hoặc h ỉện  th â n  Trưởng giả, hoặc 
h iện  th â n  Cư sĩ, hoặc h iện  th â n  Tể quan, 
hoặc h iệ n  th â n  Bà-la-môn, hoặc h iện  
th â n  Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, ưu- 
bà-di, hoặc h iện  th â n  ph ụ  n ữ  của  Tể 
quan , hoặc h ỉện  th â n  p h ụ  n ữ  củ a  Bà-la- 
môn, hoặc h ỉện  th â n  đồng nam  đồng nữ, 
hoặc h iệ n  th â n  Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà , A-tu-la, Ca-lầu-la, K hẩn-na-la, 
M a-hầu-la-gỉà, Nhơn cùng P h i nhơ n  v.v... 
m à nói K ỉnh này.

Bao n h iêu  đ ịa ngục, ng ạ  quỷ, súc 
san h  và các chỗ n ạn  đều  có th ể  cứu gỉúp, 
n h ẫ n  đ ến  tro n g  h ậu  cung  của  vu a  b iến  
làm  th â n  người n ữ  m à nóỉ K ỉnh n ày Ệ

7. H oa Đức ! D iệu Âm B ồ-tát này, hay  
cứu hộ  các chúng san h  tro n g  cõi Ta-bà, 
D iệu Âm B ồ-tát này b iến  h ó a  h iện  các 
th ứ  th â n  h ìn h  n h ư  th ế  ở tạ i cõi Ta-bà này  
vì chúng  sanh  m à nói K inh P h áp  Hoa, ở 
nơi tr í  tu ệ  th ầ n  thông  b iến  hóa không  hề 
tổn  giảm . Vị Bồ-tát này  dùng  n g ần  ấy  tr í
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h u ệ  sáng  soi cõi Ta-bà, k h iế n  tấ t  cả 
chúng  san h  đ ều  đặng  h iểu  b iế t, ở tro n g  
h ằn g  h à  sa cõi nước tro n g  m ười phương 
cũng  lại n h ư  thế .

Nếu chúng  san h  đáng  d ù n g  th â n  h ìn h  
T hanh-văn đặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  
h ìn h  T hanh-văn m à vì đó nó i pháp .

Đ áng dùng  th â n  h ìn h  D uyên-giác 
đặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  h ìn h  
D uyên-giác m à vì đó nói pháp .

Đ áng dùng  th â n  h ìn h  B ồ-tát đặng  độ 
thoát, liền  h ỉện  th â n  h ìn h  B ồ-tát m à vì 
đó nóỉ pháp .

Đ áng dùng  th â n  h ìn h  P h ậ t đ ặng  độ 
thoát) liền  h iện  th â n  h ìn h  P h ậ t m à vì đó 
nói pháp .

Theo chỗ đ án g  độ m à vì chúng  h iện  
các th ứ  th â n  h ìn h  n h ư  thế , n h ẫ n  đến  
đáng  dùng  d iệ t độ m à đặng  độ th o á t, liền  
th ị h iện  d iệ t độ.

Hoa Đức ! D iệu Âm đ ại Bồ“tá t  trọ n  
n ên  sức đại th ầ n  thông  tr í  huệ, việc đó 
n h ư  thế.
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LÚC ấy, ngài H oa Đức Bồ-tát bạch  
cùng  Đức P h ậ t rằ n g  : “T hế Tôn ! Ngài 
D iệu Âm B ồ-tát sâu  trồ n g  căn  lành . T hế 
Tôn ! B ồ-tát đó trụ  Tam m uội gì m à có 
th ể  ở các nơi b iến  h iện  th â n  h ìn h  độ 
th o á t chúng  sanh  n h ư  th ế  ?”

P h ậ t bảo ngàỉ Hoa Đức Bồ-tát: “Thiện 
nam  tử  ! Tam muội đó tên  là “H iện n h ứ t 
th iế t sắc th â n ”.

D iệu Âm Bồ-tát t r ụ  tro n g  Tam m uội 
đó có th ể  n h iêu  ích vô lượng chúng  sanh  
n h ư  th ế ”.

8. Lúc nói phẩm  “D iệu Âm B ồ-tát” 
này, nhữ ng  Bồ-tát cùng  đi chung  với 
D iệu Âm Bồ-tát tám  m uồn bốn  ngh ìn  
người đ ều  đặng  : “H iện  n h ứ t th iế t sắc 
th ân  Tam  m uội”. Vô lượng Bồ tá t  tro n g  
cõi Ta-bà này  cũng đặng  Tam m uội đó và 
Đà-la-ni.

Khi ngài D iệu Âm đại Bồ-tát cúng 
dường Đức Thích Ca M âu Ni P h ậ t và 
th áp  của Đa Bảo P h ậ t xong rồi, trở  về 
bổn độ, các nước trả i qua đều  sáu  đ iện
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vang  động, rưới hoa sen  báu , trỗ i trăm  
ngh ìn  m uôn ức các th ứ  kỹ nhạc, đ ã  đến  
bổn quốc cùng tám  m uôn bôn ngh ìn  Bồ- 
tá t  vây quanh  đến  chỗ Đức T ịnh H oa Tú 
Vương Trí P h ậ t m à bạch  rằ n g  : “T h ế  Tôn! 
Con đến  cõi Ta-bà lợi ích chúng  sanh, ra  
m ắt Đức Thích Ca M âu Ni P h ậ t và ra  m ắt 
th áp  Đức Đa Bảo P h ậ t lễ lạy cúng dường, 
lại ra  m ắt Văn Thù Sư Lợi P h áp  vương tử  
Bồ-tát. Dược Vương Bồ-tát, Đắc c ầ n  T inh 
Tấn Lực Bồ-tát, Dỏng Thí Bồ-tát, cũng 
làm  cho tám  m uôn bốn ngh ìn  vị Bồ-tát 
này  đặng  “H iện n h ứ t th iế t sắc th â n  Tam 
m uội”.

Lúc nói phẩm  “D iệu Âm Bồ-tát lai 
vãng” này, bốn m uôn ha i ngh ìn  vị Thiên 
tử  đặng  Vô sanh  P h áp  nhẫn . H oa Đức Bồ- 
tá t  đặng  P háp  H oa Tam muội.
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PHẨM “QUAN THẾ ÂM B ồ TÁT PH ổ MÔN” 
THỨ HAI MƯƠI LĂM

1. Lúc bấy  giờ, ngàỉ Vô T ận Ý Bồ-tát 
liền  từ  chỗ ngồi đứng dậy tr ịc h  áo bày 
vai hữu, chắp  tay hướng P h ậ t m à bạch  
rằn g  : “T h ế  Tôn ! Ngài Q uan T h ế  Âm Bồ- 
tá t  do nhơn  duyên gì m à tê n  là  Q uan T hế 
Âm ?”

P h ậ t bảo  ngài Vô T ận Ý B ồ-tát : 
“T hiện nam  tử  ! N ếu có vô lượng trăm  
nghìn  m uôn ức chúng san h  ch ịu  các khổ 
não, nghe Q uan T hế Âm B ồ-tát này, m ột 
lòng xưng danh. Q uan T h ế  Âm B ồ-tát tức 
thời xem  x é t tiếng  tăm  kia, đ ều  đ ặn g  giải 
th o á t”.

N ếu có người tr ì  d an h  h iệu  Q uan T hế  
Âm Bồ tá t  này, dầu  vào tro n g  lửa lớn, lửa 
chẳng  cháy đặng, vì do sức oai th ầ n  của 
Bồ-tát này  vậy.

N ếu b ị nước lớn làm  trô i, xưng d an h  
h iệu  Bồ T át này  liền  đặng  chỗ cạn.
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N ếu có trăm  ngh ìn  m uôn ức chúng 
san h  vì tìm  vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, m ã 
não, san  hô, hổ phách , chơn ch âu  các th ứ  
báu , n ên  vào tro n g  b iển  lớn, giả sử  gió 
lớn thổi ghe th u y ền  của k ia  trô i tấ p  nơi 
nước quỷ La-sát, tro n g  đó n ếu  có n h ẫn  
đ ến  m ột người xưng d anh  h iệu  Q uan T hế 
Âm Bồ-tát, thời các người đó * đều  đặng 
th o á t khỏi n ạn  quỷ La-sát. Do nhơn 
duyên  đó m à tê n  là  Q uan T h ế  Âm.

2. N ếu lại có người sắp  sẽ b ị hại, xưng 
d an h  h iệu  Q uan T h ế  Âm Bề-tát, thờ i dao 
gậy của người cầm  liền  gãy từ ng  khúc, 
m à đặng  th o á t khỏi.

N ếu quỷ Dạ-xoa cùng  La-sát đầy 
tro n g  cõi Tam th iê n  Đại th ỉê n  m uôn đến  
h ạ i người, nghe người xưng d an h  h ỉệu  
Q uan T h ế  Âm Bồ-tát, thờ i các quỷ dữ  đó 
còn không  có th ể  dùng  m ắ t dữ  m à n h ìn  
người, huống  lại làm  h ạ i đặng.

D ầu lại có người hoặc có tội, hoặc 
không  tội, gông cùm  x iềng  xích tró i buộc 
nơi thân , xưng d an h  h iệu  Q uan T h ế  Âm
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Bồ-tát, thảy  đều  đứ t rã , liền  đặng  th o á t 
khỏỉ.

N ếu kẻ oán tặc  đầy tro n g  cõi Tam 
th iên  Đại th iên , có m ột vị thương chủ  d ắ t 
các người buôn  đem  theo  n h iều  của báu, 
trả i qua  nơi đường hiểm  trở , tro n g  đó có 
m ột người xướng rằ n g  : “Các T hiện  nam  
tử  ! Chớ n ên  sợ sệt, các ông n ên  p h ả i m ột 
lòng xưng danh  h iệu  Q uan T h ế  Âm Bồ- 
tá t, vị Bồ-tát đó hay  đem  p h áp  vô úy th í 
c h o  c h ú n g  s a n h ,  c á c  ô n g  n ế u  x i t n g  d a n h  

hiệu , thời sẽ đặng  th o á t khỏi oán  tặc  
này  .

Các người buôn nghe rồi, đều  lên  
tiế n g  xưng  rằ n g  : “Nam  m ô Q uan  T hê Âm 
Bồ-tát !”, vì xư ng  danh  h iệu  Bồ-tát n ên  
liền  đặng  th o á t khỏi.

Vô Tận Ý ! Q uan T hế Âm đại Bồ-tát 
sức oai th ần  cao lớn n h ư  thế,

3. Nêu có chúng sanh  nào n h iều  lòng 
d âm  d iic , th ư ờ n g  c u n g  k ín h  n iệ m  Q u an  
T h ế Âm Bồ-tát, liền  đặng  ly dục.

N ếu người n h iề u  g iận  hờn, thư ờ ng
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cu n g  k ín h  n iệm  Q uan  T h ế  Âm Bồ-tát, 
liền  đ ặn g  lìa  lòng  giận.

N êu người n h iều  ngu si, thường cung 
k ín h  n iệm  Q uan T hế Âm Bồ-tát, liền  
đặng  lìa  ngu  si.

Vô T ận Ý ! Q uan T hế Âm B ồ-tát có 
những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như 
thế , cho n ên  chúng  san h  thường p hải 
m ột lòng tưởng nhớ.

N ếu có người nữ, giả sử  m uốn cầu  con 
tra i, lễ lạy  cúng dường Q uan T h ế  Âm Bồ- 
tá t, liền  s a n h  con tra i phước đức t r í  h u ệ ;  

giả sử  m uốn cầu con gái, b èn  san h  con 
gái có tướng x inh  đẹp, trước đã trồ n g  cội 
phước đức, m ọi người đều  k ín h  m ến.

Vô T ận Ý ! Q uan T hế  Âm B ổ-tát có sức 
th ầ n  n h ư  thế.

4. N ếu có chúng  sanh  cung  k ín h  lễ lạy 
Q uan T h ế  Âm Bồ-tát, thờ i phước đức 
chẳng  luống m ất. Cho n ên  chúng  sanh  
đ ều  p hải thọ  tr ì  d an h  h iệu  Q uan T h ế  Âm 
Bồ-tát.

Vô T ận Ý ! Nếu có người thọ  tr ì  d anh
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tự  của  sáu  mươỉ h a i ức h ằn g  h à  sa  Bồ-tát, 
lạ i trọ n  đời cúng dường đồ ăn  uống, y 
phục, giường nằm , thuốc thang . Ý ông 
ngh ĩ sao ? Công đức của người th iệ n  nam  
tử, th iện  n ữ  nhơn đó có n h iều  chăng  ?”

Vô T ận Ý thư a  : “B ạch T h ế  Tôn ! R ất 
n h iều ”. P h ậ t nói : “N ếu lại có người thọ  
tr ì  d an h  h iệu  Q uan T hế  Âm Bồ-tát, n h ẫ n  
đến  m ột thời lễ lạy  cúng dường thờ i 
phước của ha i người đó b ằng  n h a u  không  
khác, tro n g  trám  ngh ìn  m uôn  ức k iếp  
không  th ể  cùng  tận.

Vô T ận Ý ! .Thọ tr ì  d an h  h iệ u  Q uan 
T hế  Âm Bồ-tát đ ặng  vô lượng vô b iên  
phước đức lợi ích n h ư  thế.

5. Ngài Vô Tận Ý B ồ-tát b ạch  P h ậ t 
rằ n g  ĩ “Thê Tôn ! Q uan T h ế  Âm Bồ-tát 
dạo đi tro n g  cõi Ta-bà n h ư  th ế  nào  ? Nói 
p h áp  cho chúng san h  n h ư  th ế  nào  ? Sức 
phương tiệ n  việc đó th ế  nào  ?”

P h ậ t bảo  Vô T ận Ý B ồ - tá t: T h iện  nam  
tử  ! N ếu có chúng san h  tro n g  quốc độ 
nào  đáng  dùng  th â n  P h ậ t đ ặng  độ thoát,
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thời Q uan T hế  Âm Bồ-tát liền  h iện  th ân  
P hật, m à vì dó nó i pháp.

Người đáng  d ù n g  th â n  D uyên-giác 
đặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  D uyên-giác 
m à vì đó nói pháp .

Ngtíời đáng  dùng  th â n  T hanh-văn  
đặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  T hanh-văn 
m à vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Phạm vương 
đặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  Phạm  
Vương, mà vì đó nói pháp.

Người đáng  dùng  th â n  Đ ế T hích đặng 
độ thoát, liền  h iện  th â n  Đ ế Thích, m à vì 
đó nóỉ pháp .

Người đáng  dùng  th â n  Tự Tại Thiên 
đặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  Tự Tại 
Thiên, m à vì đó nói p h áp ể

Người đáng  dùng  th ận  Đ ại Tự Tại 
T hiên  đặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  Đại 
Tự Tại Thiên, m à vì đó nói pháp .

Người đáng  dùng  th â n  T hiên  Đại 
Tướng Q uân đ ặng  độ thoát, liền  h iện  
th â n  T hiên  Đại Tướng Quân, m à vì dó nói 
pháp .
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Người đáng dùng  th â n  Tỳ-sa-môn 
đặng  dộ thoát, liền  h iện  th ân  Tỳ-sa-môn, 
m à vì đó nói pháp.

Người đáng  dùng  th ân  T iểu vương 
đặng  độ thoát, liền  h iện  th ân  T iểu  vương, 
m à vì đó nói pháp.

Người đáng  dùng  th ân  Trưởng giả 
đặng  độ thoát, liền  h iện  th ân  Trưởng giả, 
m à vì đó nói pháp.

Người đáng  dùng  th ân  Cư sĩ đ ặng  độ 
thoát, liền  h iện  th ân  Cư sĩ, m à vì dó nói 
pháp .

Người đáng  dùng  th ân  Tể q u an  đặng  
độ thoát, liền  h iện  th ân  Tể quan, m à vì 
đó nói pháp .

Người dáng dùng  th ân  Bà-la-môn 
đặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  Bà-la-môn, 
m à vì đó nói pháp.

Người đáng  dùng  th ân  Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, ưu-bà-di đặng  độ 
thoát, liền  h iện  th â n  th ân  Tỳ-kheơ, Tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, m à vì đó nói 
pháp.
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Người đáng  dùng  th â n  p h ụ  n ữ  của 
Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan , Bà-la-môn 
đ ặng  độ thoát, liền  h iện  th â n  p h ụ  n ữ  m à 
vì đó nói pháp .

Người đáng  dùng  th â n  Đồng nam , 
Đồng n ữ  đặng  độ thoát, liền  h iện  th ân  
Đồng nam , Đồng n ữ  m à vì đó nói pháp .

Người đáng  dùng thân Trời, Rồng, 
Dạ-xoa, C àn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, 
K hẩn-na-la, M a-hầu-la-già, Nhơn cùng 
P h i nhơn đặng  độ thoát, liền  đều  h iện  ra  
m à vì đó nổi pháp .

Người đáng  dùng  th â n  C hấp Kim 
C ang th ầ n  đặng  độ thoát, liền  h ỉện  C hấp 
Kim C ang thần , m à vì đó nói pháp .

Vô T ận Ý ! Q uan T h ế  Âm B ồ-tát đó 
th à n h  tự u  công đức n h ư  thế , dùng  các 
th â n  h ình , dạo đ i tro n g  các cõi nước dể 
độ th o á t chúng sanh, cho n ên  các ông 
p h ả i m ột lòng cúng  dường Q uan T h ế  Âm 
Bồ-tát.

Q uan T h ế  Âm đại Bồ-tát đó ở  tro n g  
chỗ n ạn  gấp sỢ sệ t hay b an  sự  vô úy, cho
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n ên  cõi Ta-bà này  đ ều  gọi ngài là  vị “Thí 
Vô Úy”.

6. Vô Tận Ý B ồ-tát b ạch  P h ậ t : “T hế 
Tôn ! Con nay  p hảỉ cúng  dường Q uan 
T hế  Âm B ồ-tát”. L iền m ở chuỗi ngọc 
b ằng  các châu  b áu  nơi cổ giá tr ị  trăm  
ngh ìn  lượng vàng, đem  tra o  cho ngàỉ 
Q uan T hế  Âm, m à nói rằ n g  : “Xin ngài 
n h ận  chuỗi tr â n  bảo  p h áp  th í n ày ”.

Khi ấy, Q uan T h ế  Âm B ồ-tát chẳng  
ch ịu  n h ậ n  chuỗi. Ngài Vô T ận Ý lạ i th ư a  
cùng Q uan T hế  Âm B ồ-tát rằ n g  : “Xin 
Ngài vì thương chúng  tôi m à n h ậ n  chuỗi 
ngọc n ày ”.

Bấy giờ, P h ậ t bảo  Q uan T h ế  Âm Bồ- 
tá t  : “Ông n ên  thương Vô T ận  Ý Bồ-tát 
này  và h àn g  tứ  chúng  cùng  Trời, Rồng, 
Dạ-xoa, C àn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, 
K hẩn-na-la, M a-hầu-la-già, N hơn và Phi 
Nhơn v.v... m à n h ận  chuỗi ngọc đó”.

Tức thời Q uan T h ế  Âm B ồ-tát thương 
hàng  tứ  chúng  và Trời, Rồng, Nhơn, P h i 
nhơn v.v... m à n h ận  chuỗi ngọc đó ch ia
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làm  h a i p h ần  : m ột p h ần  d âng  Đức Thích 
Ca M âu Ni P hật, m ột p h ần  dâng  th á p  của 
P h ậ t Đa Bảo.

Vô T ận Ý ! Q uan T h ế  Âm Bồ-tát 
có sức th ầ n  tư  ta i n h ư  thế , dao d i nơi cõi 
Ta-ba .

LÚC đó, ngàỉ Vô Tận Ý B ồ-tát nói kệ 
hỏi P h ậ t rằ n g  :
7.— T h ế  Tôn đủ  tướng t ố t !

Con nay  lại hỏi k ỉa  
P h ậ t tử  nhơn duyên  gì 
Tên là  Q uan T h ế  Âm ?
Đ ấng đầy đ ủ  tướng tố t 
Kệ đáp  Vô T ận  Ý :
Ông nghe h ạn h  Q uan Âm 
Khéo ứng các nơi chỗ 
Thệ rộng  sâu  n h ư  b iển  
N hiều  k iếp  chẳng  ngh ĩ b àn  
H ầu n h iều  ng h ìn  ức P h ậ t 
P h á t nguyện  th a n h  tịn h  lớn.
Ta vì ông lược nói 
Nghe tên  cùng th ấy  th â n  
Tâm  niệm  chẳng  luông q u a
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H ay d ỉệ t khổ  các cõi.
Giả sử  san h  ỉòng h ạ ỉ 
Xô rớ t hầm  ỉửa lớn 
Do sức n iệm  Q uan Âm 
H ầm  lửa b iến  th à n h  ao. 
H oặc trô i g iạt b iển  lớn 
Các n ạ n  quỷ, cá, rồng  
Do sức n iệm  Q uan Âm 
Sóng m òỉ chẳng  chìm  đặng. 
H oặc ở  chó t Tu-di 
Bị người xô rớ t xuống 
Do sức niệm  Q uan Âm 
N hư m ặt n h ự t tre o  không. 
Hoặc bị người d ữ  rư ợ t 
Rớt xuống nú ỉ Kim cang  
Do sức niệm  Q uan Âm 
C hẳng tổn  đến  m ảy lôngế 
Hoặc gặp oán tặc  vây 
Đ ều cầm  dao ỉàm  h ạ ỉ 
Do sức n iệm  Q uan Âm 
Đ ều liền  sanh  ỉòng lành . 
Hoặc b ị khổ  n ạ n  vua 
Khỉ h àn h  h ìn h  sắp  ch ế t
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Do sức n iệm  Q uan Âm 
Dao liền  gãy từ n g  đoạn. 
H oặc tù  cấm x iềng  xích  
Tay ch ân  bị gông cùm  
Do sức n iệm  Q uan Âm 
T háo r ã  đặng  g ỉảỉ thoá t. 
N guyền rủ a  các thuốc độc 
M uốn h ạ ỉ đ ến  th â n  đó 
Do sức n iệm  Q uan Âm 
Trở hại nơi bổn nhơn.<6) 
H oặc gặp La-sát dữ  
R ồng độc các loàỉ quỷ 
Do sức niệm  Q uan Âm 
L iền  đ ều  không  dám  hại. 
H oặc th ú  dữ  vây q u an h  
N anh v ú t n họn  đ án g  sợ 
Do sức n ỉệm  Q uan Âm 
Vội vàng  bỏ chạy  thẳng . 
R ắn  độc cùng bò cạp  
Hơi độc khói lử a đô t 
Do sức n ỉệm  Q uan Âm 
Theo tiến g  tự  bỏ di.
Mây sấm  nổ sé t đ án h
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T uôn g iá(7), xối m ưa lớn 
Do sức n iệm  Q uan  Âm 
L ỉền  đ ặn g  tỉê u  ta n  cả.
C húng san h  b ị k h ổ n  ách  
Vô lượng khổ  bức th â n  
Q uan Âm sức t r í  d iệu  
H ay cứu khổ  th ế  g ỉan  
Đầy đ ủ  sức th ầ n  th ô n g  
R ộng tu  t r í  phương tiệ n  
Các cõi nước m ười phương 
K hông cõỉ nào  ch ẳn g  h iện .
Các ỉoầỉ tro n g  đường dữ:
Đ ịa ngục, quỷ, súc san h  
Sanh, già, b ịnh , chết, khổ  
L ần  đ ều  k h ỉến  d ứ t h ế t.
Chơn q u án  th a n h  tịn h  q u án  
T rí h u ệ  q u án  rộ n g  lớn 
Bi q u án  và  từ  quán ,
Thường nguyện  thường  ch iêm  ngưỡng
Sáng th a n h  tịn h  không  nhơ
H uệ n h ự t (8) p h á  các tố i
H ay tiê u  ta i k h ó i lửa
K hắp soi sáng  th ế  gian.
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Lồng Bi ră n  n h ư  sấm  
Ý Từ d iệu  dường m ây <9)
Xối m ưa p h áp  cam  lồ 
D ứt t rừ  lửa p h iền  não  (10)
Cãi k iện  qu a  chỗ q u an  
T rong  q u ân  tr ậ n  sỢ sệ t 
Do sức n iệm  Q uan Âm 
Cừu oán  đêu  lu i tán .
D iệu Âm, Q uan T h ế  Âm 
P hạm  âm, H ảỉ tr iề u  âm  
T iếng hơn th ế  g ian  kia,
Cho n ên  thường p h ả i niệm .
Niệm  nỉệm  chớ sanh  ngh i 
Q uan Âm bậc T ịnh  T hánh  
Nơi khổ  não n ạ n  ch ế t 
H ay vì làm  nương cậy.
Đ ủ tấ t cả công đức 
M ắt làn h  trô n g  chúng  san h  
B iển phước lớn không  lường 
Cho nên  p h ả ỉ đ ản h  lễ.

8. Bấy giờ, ngài T rì Đ ịa B ồ-tát liền  từ  
chỗ ngồi đứng dậy đ ến  trước b ạch  P h ậ t 
rằ n g  : “T h ế  Tôn ! N ếu có ch ú n g  san h  nào
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n ghe phẩm  “Q uan T h ế  Âm B ồ-tát Đạo 
N ghiệp Tự Tại, P h ổ  M ôn Thị H iện Sức 
T hần  Thông” này, thờ i p h ả i b iế t công đức 
ngườỉ đó chẳng  ít”.

Lúc P h ậ t nói phẩm  “P h ổ  Môn” này, 
tro n g  chứng có tám  m uôn bôn  ngh ìn  
chúng  sanh  đều  p h á t tâm  Vô Đ ẳng đẳng  
Vô thượng C hánh đ ẳn g  C hánh  giấc.
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PHẨM “ĐÀ LA NI” THỨ HAI MƯƠI SÁU

1. LÚC bấy  giờ, ngài Dược Vương Bồ- 
tá t  liền  từ  chỗ ngồi đứng dậy, tr ịc h  áo 
bày  vai hữ u  chắp  tay  hướng P h ậ t m à 
b ạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! N ếu có T hiện  
nam  tử, th iện  n ữ  nhơn  hay  thọ  t r ì  được 
K ỉnh P h áp  H oa này, hoặc đọc tụ n g  thông  
lẹ, hoặc b iên  chép  K ỉnh quyển, đ ặn g  bao 
n h iêu  phước đức ?”

Phật bảo ngàỉ Dược Vương : “Nếu có 
T hiện  nam  tử, th iệ n  n ữ  nhơn  cúng  dường 
tám  tră m  m uôn ức na-do-tha h ằn g  h à  sa  
các Đức P h ậ t. Ý ông ngh ĩ sao ? Người đó 
đặng  phước đức có n h iều  chảng  ?” -  
T hưa T h ế  Tôn ! R ấ t nh ỉều .

P h ậ t nói : “N ếu có T hiện  nam  tử, 
th ỉệ n  n ữ  nhơn  ở  nơi K ỉnh này  có th ể  thọ  
tr ì  n h ẫ n  đến  m ột b à ỉ kệ bốn câu, đọc 
tụ n g  g iải nghĩa, đứng  n h ư  lời m à tu  h àn h  
thờ i công đức r ấ t  n h iề u ”.
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2. Lúc đó, ngài Dược Vương Bồ-tát 
bạch P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! Con n ay  sẽ 
cho người nói K ỉnh P h áp  H oa ch ú  Đà-la- 
n i để giữ  gìn  đó. L iền nói chú  rằ n g  :

“An nhĩ, m ạn  nh ĩ, m a nễ, m a m a nễ, 
chỉ lệ, giá lê đệ, xa mế, xa lý đ a  vĩ 
chuyên đế, m ục đế, m ục đ a  lý, ta  lý, a  vĩ 
ta  lý, tan g  lý, ta  lý xoa duệ, a  xoa duệ, a 
kỳ n h ị chuyên  đế, xa lý, đ à  la  ni, a  lư  già 
bà  ta  ky đ á  tỳ  xoa nhị, nễ  tỳ  th ế , a  tiện  
đa la nễ lý thế , a  đ àn  đá  b a  lệ th â u  địa, 
âu  cứu lệ, m âu  cứu lệ, a  la  lệ, b a  la  ỉệ, 
th ủ  ca sai, a tam  m a tam  lý, P h ậ t đ à  tỳ  
k iế t lợi đ iệ t đế, đ ạ t m a b a  lợỉ sai đế, tă n g  
già n ỉế t cù  sa  nễ, b à  xá b à  xá  th â u  địa, 
m an đá ỉã, m an  đá lã  xoa d a  đa, b ư u  lâu

•  7  •  •  '

đá, bưu lâu đá kỉêu xá lược, ác xoa ỉã, ác 
xoa dã đa  dã, a  b à  lư, a  m a n h ã  n a  đa 
dạ”.

T hế Tôn ! T hần ch ú  Đà-la-ni n ày  là  
của sáu  mươi h a i ức h ằn g  h à  sa  các Đức 
P h ậ t nói. N ếu có người xâm  hủy  vị P h áp  
sư  này, thờ i là  xâm hủy  các Đức P h ậ t rồi.
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LÚC đó, Đức T hích Ca M ấu Ni P h ậ t 
k h e n  Dược vư ơ ng  B ồ-tát rằ n g  : “H ay 
thay! H ay th ay  ! Dược Vương ! Ông 
thư ơng  xó t m uốn  ủ n g  hộ vị P h áp  sư  đó, 
n ê n  nói ch ú  Đà-la-ni này, được n h iề u  lợi 
ích  ở  nơi các chúng  sa n h ”.

3. Lúc bấy  giờ, n g à i Dõng Thí Bồ“tá t  
b ạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! Con cũng  vì 
ủ n g  hộ ngườỉ đọc tụ n g  thọ  t r ì  K ỉnh P h áp  
H oa m à nó i ch ú  Đà-la-ni. N ếu vị P h á p  sư  
đó đ ặng  chú  Đà-la-nỉ này, hoặc Dạ-xoa, 
La-sát, hoặc Phú-đơn-na, hoặc kiết-g iá, 
hoặc C ưu-bàn-trà, hoặc Ngạ quỷ  v.v... 
r ìn h  tìm  chỗ dở  của  P h áp  sư  k h ô n g  th ể  
đ ặn g  tiệ n  lợi”. L ỉền ở  trước P h ậ t m à nói 
ch ú  rằ n g  ĩ

“Toa lệ, m a h a  to a  lệ, úc chỉ, m ục chỉ, 
a  lê, a  la  b à  đệ n iế t lệ đệ, n iế t lệ đ a  b à  
đệ, y t r í  nỉ, vi tr í  nỉ, ch ỉ tr í  nỉ, n iế t lệ t r ì  
nỉ, n iế t lệ tr ì  b à  để”.

T h ế  Tôn ! T hần  ch ú  Đà-la-ni n ày  của 
h ằn g  h à  sa các Đức P h ậ t nói, cũng  đều  
tù y  hỷ. N ếu có người xâm  hủy  vị P h á p  sư
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này  thờ i là  xâm  h ủ y  các Đức P h ậ t đó rồi.
4. Bấy giờ, Tỳ Sa-m ôn th iê n  vương, vị 

trờ i hộ  đờỉ, b ạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn! 
Con cũng  vì thư ơng  tưởng chúng  sanh, 
ủn g  hộ  vị P h áp  sư đó m à nóỉ Đà-la-ni 
này. L ỉền  nó i chú  rằ n g  : “A lê, n a  lê, n âu  
n a  lê, a  n a  lư, n a  lý, câu  n a  ĩý ”ẵ

T h ế  Tôn ! D ùng th ầ n  ch ú  n ày  ủn g  hộ 
P h áp  sư, con cũng  tự  p h ả i ủ n g  hộ  người 
t r ì  K ỉnh này, làm  cho tro n g  khoảng  trăm  
do tu ầ n  không  có các đ ỉều  ta ỉ h oạn .

5. Bấy giờ, T rì Quốc th ỉê n  vương ở  
tro n g  hội này  cùng  với ng h ìn  m uôn ức 
na-do-tha chứng C àn-thát-bà cung  k ín h  
vây q u an h  đến  trư ớ c  chỗ P h ậ t, chắp  tay  
b ạch  P h ậ t rằ n g  : "T hế Tôn ! Con cũng  
d ù n g  th ầ n  chú  Đà-la-ni ủ n g  hộ người tr ì  
K ỉnh P h áp  H oaể L ỉền  nói chú  rằ n g  :

“A già nể, già nể, cù lợi, càn  đà lợi, 
ch iên  d à  lợi, m a đ ẳng  kỳ thường cầu  lợi, 
p h ù  lầu  tá  nỉ, ác đ ế”.

T h ế  Tôn ! T hần  chú  Đà-la-ni này  là  
của bốn  mươỉ h a i ức các Đức P h ậ t nói,
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n ế u  có người xâm  hủy  vị P h á p  sư  này  
thờ i ỉà  xâm  hủy  các Đức P h ậ t đó rổ ỉ.

6. Bấy giờ, có nhữ ng  L a-sát n ữ  : Một, 
tê n  Lam-bà; Hai, tê n  Tỳ-lam-bà; Ba, tê n  
Khúc-xỉ; Bổn, tê n  Hoa-xỉ; Năm, tê n  Hắc- 
xỉ; Sáu, tê n  Đ a-phát; Bảy, tê n  Vô-yểm-túc; 
Tám, tê n  Trì-anh-lạc; Chín, tê n  Cao-đế; 
Mười, tê n  Đ oạt-nhứt-th iết-chúng-sanh 
tinh-khí. Mười vị La-sát n ữ  đó cùng  với 
quỷ Tử m ẫu, con và  quyến  th u ộ c  đ ều  đ ến  
chỗ P h ậ t, đổng tiến g  b ạch  P h ậ t rằng : 
“T h ế  Tôn ! C húng con cũng  m uốn ủ n g  hộ 
người đọc tụ n g  thọ  t r ì  K ỉnh P h áp  Hoa, 
t r ừ  sự  khổ  hoạn  cho người đó. N ếu có kẻ 
r ìn h  tìm  chỗ dở của  P h áp  SƯ, thờ i làm  
cho chẳng  đ ặng  tiện  lợi”. L iền  ở trước  
P h ậ t m à nóỉ chú  rằ n g  :

“Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a  đề lý, y 
đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê  lý, nê  lý, lâu  
hê, lâu  hê, ỉâu  hê, ỉâu  hê, đa  hê, đ a  hê, đa  
hê, đ âu  hê, n âu  h ê ”.

T hà trèo  lên  đ ầu  chúng  con, chớ  đừng 
não  h ạ ỉ P h áp  sư, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-
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sát, hoặc Ngạ quỷ, hoặc Phú-đơn-na, hoặc 
K iết-giá, hoặc Tỳ-đà-la, hoặc K iền-đà, 
hoặc O-ma-lặc-đà, hoặc A-bạt-ma-la, hoặc 
Dạ-xoa k iế t giá, hoặc N hơn-kiết-giá, hoặc 
quỷ làm  b ịn h  nóng, hoặc m ột ngày, hoặc 
h a i ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn  ngày, 
hoặc đ ến  bảy  ngày, hoặc làm  b ịn h  nóng  
luôn, hoặc h ìn h  tra i, hoặc h ìn h  gái, hoặc 
h ìn h  đồng nam , hoặc h ìn h  đồng  nữ, n h ẫ n  
đ ến  tro n g  chiêm  bao  cũng  lạ i chớ não  
h ạ i”.

L iền  ở nơi trước P h ậ t m à nói kệ rằ n g  : 
N ếu chẳng  th u ậ n  chú  ta  
Não loạn  người nói P h áp  
Đ ầu vở làm  bảy  p h ần  
N hư n h á n h  cây A-lê 
N hư tộ i g iết cha  mẹ 
C ũng n h ư  họa ép  d ầu  (11)
C ân lường khi dối người 
Tội Đ iều-đạt p h á  T ăng 
Kẻ phạm  P h áp  SƯ đây 
Sẽ m ắc họa n h ư  thế.

N hững La-sát n ữ  nói kệ đó rồ i, b ạch  
P h ậ t rằ n g  : “T hế Tôn ! C húng con cũng
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sẽ  tự  m ình  ủ n g  hộ  người th ọ  tr ì, đọc 
tụng , tu  h à n h  K ỉnh này, ỉàm  cho đ ặn g  an  
ổn, lìa  các sự  kh ổ  hoạn, tiê u  các thuốc 
độc”.

7. P h ậ t bảo  các L a-sát n ữ  : “H ay thay! 
H ay th ay  ! Các nểitô ỉ chỉ có th ể  ủ n g  hộ 
người th ọ  t r ì  tê n  K ỉnh P h áp  H oa phước 
ch ẳn g  th ể  lường được rồ i, h u ố n g  là  ủng  
hộ  người th ọ  t r ì  to àn  bộ cú n g  dường 
quyển  K ỉnh, hoa  hương, chuỗ i ngọc, 
hương bột, hương xoa, hương đốt, phan , 
lọng, kỹ  nhạc, th ắp  các th ứ  đèn: đ èn  nến , 
đ èn  dầu , các th ứ  đèn  d ầu  thơm , đ èn  dầu  
bông  Tô-ma-na, đ èn  d ầu  bông  Chiêm -bặc, 
đ èn  d ầu  bông  Bà-sư-ca, đ èn  d ầu  bông  Ưu- 
bát-la , n g h ìn  trăm  th ứ  cúng  dường n h ư  
thế .

Cao đ ế  ! Các ngươi cùng  q uyến  thuộc 
p h ả ỉ n ê n  ủn g  hộ  nhữ ng  P h á p  SƯ n h ư  
th ế ”.

Lúc nó i phẩm  “Đà-la-ni” này , có sáu  
m uôn tám  n g h ìn  người đ ặn g  Vô san h  
P h á p  n hẫn .
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PHẨM “DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG 

BỔN Sự” THỨ HAI MƯƠI BẢY

1. LÚC bấy  giờ, P h ậ t bảo  h à n g  đại 
chúng  rằ n g  : v ề  th u ở  xưa, cách  đây  vô 
lượng vô b iên  b ấ t k h ả  tư  ngh i A-tăng-kỳ 
k iếp , có Đức P hật, h ỉệu  là  V ân Lôỉ Âm Tú 
Vương H oa T rí N hư Lai, ứ n g  Cúng, 
C hánh  B ỉến  Tri... Nước đó tê n  Q uang 
M inh T ran g  Nghiêm, k ỉếp  tê n  H ỷ K iến.

T rong  p h áp  hội của  P h ậ t đó có vị vua 
tê n  D iệu  T rang  Nghiêm, p h u  n h â n  của  
v u a  tê n  là  T ịnh Đức có h a i người con, 
m ột tê n  T ịnh  Tạng, h a i tê n  T ịnh  N hãn. 
H ai người con  đó  có sức th ầ n  th ô n g  lớn, 
phước đức tr í  huệ, từ  lâu  tu  tậ p  đạo  h ạn h  
củ a  Bổ-tát, nhữ ng  là  : Thí Ba-la-m ật, Giới 
Ba-la-m ật, N hân nhục  Ba-la-m ật, T inh  tấ n  
Ba-la-m ật, T h iền  đ ịn h  Ba-la-m ật, T rí huệ 
Ba-la-m ật, Phương tiệ n  Ba-la-m ật, Từ b i 
hỷ  xả  n h ẫ n  đ ến  Ba mươi bảy  P h ẩm  trỢ
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đạo  p h á p  th ảy  đều  rà n h  rẽ  su ố t th ấu .
Lại đ ặng  các m ôn Tam m uội củ a  Bồ- 

t á t : N hựt T ỉnh T ú tam  m uội, T ịnh  Q uang 
tam  m uội, T ịnh s ắ c  tam  m uội, T ịnh  
C hỉếu  M inh tam  m uội, T rường T rang  
N ghiêm  tam  muội, Đ ại Oai Đức T ạng  tam  
m uội, ở  nơi các m ôn tam  m uội n ày  cũng  
đ ều  th ấ u  suất.

2. Lúc đó, Đức P h ậ t k ia  vì m u ấn  dẫn  
d ắ t v u a  D iệu T rang  N ghiêm  cùng  thư ơng  
tư ởng h àn g  chúng  san h  n ê n  nó ỉ K inh 
P h á p  H oa này ẳ

Bấy giờ, T ịnh Tạng, T ịnh  N hãn, h a i 
ngườỉ con đến  chỗ củ a  mẹ, ch ắp  ta y  th ư a  
m ẹ rằ n g  : “Mong m ẹ đ ến  nơi chỗ Đức 
P h ậ t Vân Lôi Âm Tú v ư ơ n g  H oa Trí, 
chúng  con cũng sẽ theo  h ầ u  g ần  gũỉ cúng  
dường lễ lạy”.

Vì sao ? Vì Đức P h ậ t đó ở tro n g  tấ t  cả  
chúng  trờ i người m à nóỉ K ỉnh P h á p  Hoa, 
n ê n  p h ả i nghe và  tin  nhận .

Mẹ bảo  con rằ n g  : “Cha con  tin  theo  
ngoại đạo, r ấ t  h am  p h áp  Bà-la-môn, các



560 KINH DỊỆU PHÁP LIÊN HOA

con  n ê n  q u a  th ư a  với ch a  đ ể  cùng  n h a u  
đổng  đ i”.

T ịnh  Tạng, T ịnh  N hãn chắp  ta y  th ư a  
m ẹ : “C húng con là  P h áp  vương tử  m à lại 
sa n h  vào n h à  tà  k iến  này  ĩ”

Mẹ bảo  con rằ n g  : “Các con n ê n  
th ư ơ n g  tưởng cha các con, m à vì đó h iển  
p h ép  th ầ n  thông  b iến  hóa, n ế u  ch a  con 
đ ặn g  th ấy  lòng ắ t  th a n h  tịn h , hoặc là  
ch ịu  cho chúng  ta  q u a  đ ến  chỗ P h ậ t”.

3. Lúc ấy, h a i ngiíời con thư ơ ng  cha 
n ê n  bay  lên  h ư  không  cao b ằn g  bảy  cây 
Đa-la, h iệ n  các m ón th ầ n  b iến . Ở tro n g  
h ư  không, đi, đứng, ngồi, nằm ; t r ê n  th â n  
ra ; nước, dưới th â n  r a  lửa, dưới th â n  ra  
nước, t r ê n  th â n  r a  lửa, hoặc h ỉệ n  th â n  
lớn đầy  tro n g  h ư  không  rồ i lạ i h iệ n  nhỏ, 
nh ỏ  lạ i h iện  lớn, ở tro n g  h ư  k hông  ẩn  
m ất, bỗng  n h iên  h ỉện  tr ê n  đất; vào đ ấ t 
n h ư  vào nước, đi t r ê n  nước n h ư  đ i tr ê n  
đất, h iệri các m ón th ầ n  b iến  n h ư  th ế  làm  
cho v u a  cha  lòng th a n h  tịn h  tin  h iểu .

Bấy giờ, cha th ấy  con có sức th ầ n  n h ư
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thế , lòng  r ấ t  vu i m ừng đ ặn g  chư a từng 
có, chắp  tay  hướng về p h ía  con m à nói 
rằ n g  ĩ “T hầy các con là  ai, con là  đệ tử  
củ a  ai?”

H ai người con th ư a  rằ n g  ĩ “Đại 
vương ! Đức V ân Lôi Âm Tú v ư ơ n g  Hoa 
T rí P h ậ t k ia , n ay  đương ngồi tr ê n  pháp  
tò a  dưới cây Bồ-đề b ằn g  bảy  báu , ở  tro n g  
tấ t  cả  chúng  trờ i người th ế  g ian, rộ n g  nói 
K ỉnh P h áp  Hoa, đó là  th ầy  ch ú n g  con, 
con là  đệ tử ”.

C ha nó i với con  rằ n g  ĩ “Ta nay  cũng 
m uốn  r a  m ắt th ầy  các con, n ê n  cùng 
n h a u  đổng đ i”. K hi đó, ha i người con từ  
tro n g  h ư  không  xuống, đ ến  chỗ củ a  mẹ 
chắp  tay  th ư a  m ẹ rằ n g  : “P h ụ  vương nay 
đã  tỉn  h iểu , cổ th ể  kham  p h á t được tâm  
Vô thượng C hánh  đ ẳng  C hánh  giác 
chúng  con đã vì ch a  làm  P h ậ t sự  rồi, 
m ong m ẹ bằng  lòng  cho chúng  con, ở  nơi 
chỗ Đức P h ậ t k ia  m à x u ấ t g ia  tu  h àn h  
P h ậ t dạo”.

Lúc đó, ha ỉ người con m uốn tu y ên  lại 
ý m ình  nói kệ th ư a  m ẹ :
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M ong m ẹ cho các con 
X uất g ia ỉàm  Sa-môn 
Các P h ậ t r ấ t  khó  gặp 
C húng con th eo  P h ậ t học 
N hư h oa Ư u-đàm -bát 
G ặp P h ậ t lại khó  hơn 
Khỏỉ các n ạn  cũng  khó  
M ong cho con x u ấ t g ỉaẵ

Mẹ liền  bảo con rằng : “Cho các con 
x u ấ t gia. Vì sao ? Vì P h ậ t khó  gặp  vậy”.

4. Bấy giờ, h a i người con th ư a  ch a  m ẹ 
rằ n g  : L ành  th ay  ! Cha m ẹ. Xin liền  q u a  
đ ến  chỗ Đức Vân Lôi Âm T ú v ư ơ n g  H oa 
T rí P h ậ t để gần  gũi cúng dường.

Vì sao ? Vì P h ậ t khó gặp đặng, n h ư  
hoa  L inh-thoại, lạ i n h ư  rù a  m ột m ắ t gặp 
bộng  cây n ể i(12) m à chúng  ta  do phước đời 
trước sâu  dày, san h  đời n ày  gặp  P h ậ t 
pháp , x in  cha  m ẹ n ên  cho ch ú n g  con 
đ ặng  x u ấ t gia.

Vì sao ? Vì các Đức P h ậ t khó  gặp  
được, thờ i kỳ gặp P h ậ t cũng  khó  có.

5. Lúc đó, nơi h ậu  cung  củ a  v u a  D iệu
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T ran g  N ghiêm  có tám  m uôn bốn  ngh ìn  
người th ảy  đ ều  có th ể  kham  thọ  tr ì  K ỉnh 
P h á p  H oa này. T ịnh  N hãn  B ồ-tát từ  lâu  
đ ã  th ô n g  đ ạ t nơi “P h áp  H oa tam  m uội”. 
T ịnh  Tạng Bồ-tát đ ã  từ  vô lượng trảm  
n g h ìn  m uôn ức k iếp , th ô n g  đ ạ t m ôn “Ly 
ch ư  ác th ú  tam  m uội”, vì m uốn làm  cho 
tấ t  cả  chúng  san h  lìa  các đường dữ(13) 
vậy.

P h u  nhơ n  của  v u a  đặng  m ôn “Chư 
P h ậ t T ập tam  m uội”, hay  b iế t đ ặn g  tạn g  
p h áp  b í m ậ t của các Đức P h ậ t. H ai người 
con d ùng  sức phương tiện , khéo  hó a  độ 
v u a  cha  n h ư  thế, k h iên  cho lòng ch a  tỉn  
h iểu  ư a m ến  P h ậ t p h á p ề

6. Bấy giờ, vu a  D iệu T ran g  N ghiêm  
cùng  chung  với q u ần  th ầ n  quyến  thuộc, 
T ịnh  Đức p h u  nhơ n  cùng  chung  với th ể  
n ữ  quyến  thuộc nơi h ậ u  cung, h a i người 
con của  vua, cùng  ch u n g  với bốn  m uôn 
h a ỉ ngh ìn  người, đồng m ột lúc đ ỉ q u a  chỗ 
P h ậ t. Đ ến rồ i đ ầu  m ặt lạy  ch ân  P h ậ t, di 
q u an h  P h ậ t b a  vòng, rồ i đứng q u a  m ột 
ph ía .
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LÚC đó, Đức P h ậ t k ia  vì vu a  nó i pháp , 
ch ỉ dạy  làm  cho được lợi ích  vu i mừng. 
V ua r ấ t  vu i đẹp.

B ấy giờ, vua D iệu T rang  N ghiêm  cùng  
p h u  n h ơ n  mở chuỗi chơn ch âu  g iá  t r ị  
tră m  n g h ìn  đeo nơi cổ, đ ể  rả i  t r ê n  Đức 
P h ậ t, chuỗỉ đó ở  g iữa h ư  k hông  hóa 
th à n h  đài b áu  bốn  trụ , tro n g  đài có 
giường b áu  lớn trả i  trăm  n g h ìn  m uôn 
th iê n  y, t r ê n  đó có Đức P h ậ t ngồi xếp 
b ằn g  p hóng  hào q u an g  sáng  lớn.

7. Lúc đó, vua  D iệu T ran g  N ghiêm  
ng h ĩ rằ n g  : T hân  P h ậ t tố t đẹp  r iê n g  lạ  ít  
có, th à n h  tự u  sắc th â n  vi d iệu  th ứ  nhứ t.

Bấy giờ, Đức V ân Lôi Âm Tú Vương 
H oa T rí P h ậ t, bảo  bốn  chúng  rằ n g  : “Các 
người th ấy  vu a  D iệu T ran g  N ghiêm  chắp  
tay  đứng  trước Ta đó chăng  ?

Vị v u a  này  ở  tro n g  p h áp  Ta làm  Tỳ- 
k heo  sỉêng  ròng  tu  tậ p  các m ón trợ  P h ậ t 
đạo  pháp , sẽ đặng  làm  P h ậ t, h iệu  Ta La 
Thọ Vương, nước tê n  Đại Q uang, k iếp  tê n  
Đ ại Cao Vương.
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Đức Ta La Thọ Vương P h ậ t có vô 
lượng ch ú n g  B ồ-tát và vô lượng T hanh- 
văn, nước đó b ằn g  th ẳ n g  công đức n h ư  
th ế ”.

8. V ua D iệu T ran g  N ghiêm  liền  đem  
nước giao cho em, rổ ỉ cùng  p h u  nhơn, h a ỉ 
người con và  các q uyến  thuộc, ở  tro n g  
P h ậ t p h áp  x u ấ t g ỉa  tu  h à n h  đạo  h ạn h .

V ua x u ấ t g ia rồ i tro n g  tám  m uôn  b ấn  
n g h ìn  năm  thường siêng  tin h  tấ n  tu  h à n h  
K inh D ỉệu P h áp  L iên  Hoa; q u a  sa u  lúc 
dây, đ ặn g  m ôn “N hứt T h iế t T ịnh  Công 
Đức T ran g  N ghiêm  Tam m uội”.

L iền  bay  lên  h ư  k h ô n g  cao bảy  cây 
Đa-la m à b ạch  P h ậ t rằ n g  :“T hê Tôn ! H ai 
người con củ a  con  đây  đ ã  làm  P h ậ t sự, 
d ù n g  sức th ầ n  th ô n g  b iến  hóa, xoay tâm  
tà  của  con, ỉàm  cho con được a n  trụ  
tro n g  P h ậ t pháp , dược th ấy  T h ế  Tôn. H ai 
người con này  là  T h iện  t r i  thứ c  củ a  con, 
vì m uốn  p h á t khởi căn  là n h  đờỉ trư ớ c  lợi 
ích  cho con n ên  đ ến  san h  vào n h à  con”.

Lúc đó, Đức V ân Lôi Âm Tú Vương
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H oa T rí P h ậ t bảo  v u a  D iệu  T rang  
N ghiêm  rằ n g  : “Đ úng th ế  ! Đ úng th ế  ! 
N hư lời ông  nói, n ế u  có T h iện  nam  tử, 
th ỉệ n  n ữ  nhơn  nào  trồ n g  cội là n h  thời đời 
đời đ ặng  gặp  T hiện  t r i  thức, vị T h iện  tr i  
thứ c  hay  làm  P h ậ t sự, chỉ dạy  cho lợi ích  
vu i m ừng, kh iến  vào đạo  Vô thượng 
C hánh  đẳng  C hánh  giác.

Đ ại vương n ên  b i ế t ! Vị T h iện  tr i  thức 
đó ỉà  nhơ n  duyên  lớn, giáo h ó a  d ìu  d ắ t 
làm  cho đặng  th ấy  P h ậ t, p h á t tâm  Vô 
thư ợng  C hánh  đ ẳng  C hánh  giác.

Đ ại vương ! Ông th ấy  h a i người con 
này  chăng  ? H ai người con n ày  đ ã  từ ng  
cúng  dường sáu  m ươi ỉăm  tră m  ngh ìn  
m uôn  ức na-do-tha h ằn g  h à  sa  các Đức 
P h ậ t, gần  gũi cung  k ính , nơ i chỗ các Đức 
P h ậ t thọ  tr ì  K ỉnh P h áp  Hoa, thương 
tưởng nhữ ng  chúng  san h  tà  k iế n  làm  cho 
t r ụ  tro n g  ch án h  k ỉế n ề 
D iệu T ran g  Nghiêm  Vương liển  từ  tro n g  
h ư  không  xuống m à b ạch  P h ậ t rằ n g  : 
“T h ế  Tôn ! N hư Lai r ấ t  í t  có, do công đức



PHẨM “DIỆU TRANG NGHIÊM ...” THỨ HAI MƯỜI BẢY 567

t r í  hu ệ  n ê n  n h ụ c  k ế  trê n  đ ản h  sán g  suố t 
chóỉ rở. M ắt P h ậ t dà i rộ n g  m à sắc x anh  
biếc, tướng ỉồng trắ n g  gỉữa ch ặn g  m ày 
n h ư  ngọc K ha nguyệt, ră n g  trắ n g  bằng  
và k h ít thường có án h  sáng, m ôi sắc đỏ 
đẹp  n h ư  tr á i  Tần-bà”.

Lúc đó, vua D ỉệu T rang  N ghiêm  k h en  
ngợi P h ậ t có vô lượng trăm  n g h ìn  m uôn 
ức công đức n h ư  th ế  rồi, ở trư ớc N hư Lai 
m ột lòng  chắp  tay  lạ i bạch  P h ậ t rằ n g  : 
“Thê Tôn ! Chưa từ ng  có vậy ! P h á p  của 
N hư Laỉ đầy  đủ  trọ n  n ên  b ấ t k h ả  tư  nghi 
công đức vi d iệu, dạy ră n  chỗ tu  h à n h  an  
Ổn r ấ t  hay. Con từ  ngày nay  ch ẳn g  còn 
lạ i tự  theo  tâm  h àn h  củ a  m inh, chẳng  
san h  nhữ n g  lòng ác : k ỉêu  m ạn, g iận  hờn, 
tà  k iến .”

Vua th ư a  lời đó rồi, lạy P h ậ t m à ra .
9. P h ậ t bảo đại chúng  ĩ “Ý các ông 

ngh ĩ sao ? Vua D iệu T rang  N ghiêm  đâu  
p h ả ỉ người nào  lạ, nay  ch ín h  là  H oa Đức 
Bồ-tát. Bà T ịnh Đức p h u  n h â n  n ay  ch ính  
là  Q uang C hiếu T ran g  N ghiêm  Tướng Bồ-
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tá t  h iệ n  đương ở  trước P h ậ t. H ai người 
con vì thương xót vua  D iệu T rang  
N ghiêm  v à  các quyến  thuộc n ê n  san h  vào 
tro n g  cung  vua, nay  ch ính  là  Dược Vương 
B ồ-tát cùng  Dược Thượng Bồ-tát.

Dược Vương và  Dược T hượng B ồ-tát 
n ày  th à n h  tự u  các công đức lớn n h ư  thế , 
đ ã  ở  chỗ vô lượng trăm  n g h in  m uôn ức 
các Đức P h ậ t trồ n g  các cội công đức, 
th à n h  tự u  b ấ t k h ả  tư  ngh i n h ữ n g  công 
đức lành . N ếu có người b iế t d an h  tự  của  
h a i vị B ồ-tát này  thờ i tấ t  cả  tro n g  dời, 
h àn g  trờ i, n h â n  d ân  cũng  n ê n  lễ  lạy.

Lúc P h ậ t nói phẩm  “D iệu T ran g  
N ghiêm  Vương Bổn Sự” n ày  có tám  m uôn  
bốn  n g h ìn  người xa  tr ầ n  lụy, rờ i cấu  
nh iễm , ở tro n g  các p h áp  chứng  được 
P h áp  n h ã n  tịnh .
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PHẨM “PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYÊN PHÁT” 
THỨ HAI MƯƠI TÁM

1. LÚC bấy  giờ, ngài P h ổ  H iền  Bồ-tát 
d ù n g  sức th ầ n  th ô n g  tự  tạ i oai đức danh  
văn, cùng  vô lượng vô b iên  b ấ t k h ả  xưng 
sổ chúng  đạỉ B ổ-tát từ  phương Đông m à 
đến; các nước đỉ n gang  q u a  k h ắp  đều  
rú n g  động, rưới h o a  sen  báu , trỗ i vô 
lượng tră m  n g h ìn  m uôn ức các th ứ  kỹ 
nhac .•

Lại cùng  vô sô* các đ ạ i chúng  : Trời, 
Rồng, Dạ-xoa, C àn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lầu-la, K hẩn-na-la, M a-hầu-la-già, Nhơn, 
P h i nhơn  v.vể.. vây quanh , đ ều  h iện  sức 
oai đức th ầ n  th ô n g  đ ến  cõi Ta-bà tro n g  
n ú i Kỳ Xà Q uật, đ ầu  m ặ t lạy  Đức Thích 
Ca M âu Ni P h ậ t, đ i q u an h  b ên  h ữ u  bảy 
vòng, bạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! Con 
ở  nơi nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng



Vương P h ậ t, xa nghe  cõi Ta-bà này  nói 
K inh P h áp  Hoa, n ên  cùng với vô lượng vô 
b ỉên  tră m  ngh ìn  m uôn ức ch ú n g  Bồ-tát 
đồng  đ ến  để nghe thọ, cúi m ong Đức T h ế  
Tôn n ê n  vì chúng con nói đó”.

N ếu T hiện  nam  tử  ! T h iện  n ữ  nhơn 
sau  k h ỉ N hư Lai d ỉệ t độ, th ế  n ào  m à có 
th ể  đ ặn g  K ỉnh P h áp  Hoa n ày  ?*’

2. P h ậ t bảo P hổ  H iền B ồ-tát rằ n g  ĩ 
“N ếu T hiện  nam  tử  ! T h iện  n ữ  nhơn 
th à n h  tự u  bốn  pháp , thờ i sau  k h ỉ N hư 
Laỉ d ỉệ t độ sẽ đặng  K ỉnh P h áp  H oa n ày  : 
m ột là  được cáe Đức P h ậ t hộ  niệm ; h a i là  
trồ n g  các cội công đức; b a  là  vào tro n g  
C hánh  định; bốn là  p h á t lòng  cứu tấ t  cả 
chúng  sanh.

T h iện  nam  tử  ! T hiện  n ữ  nhơ n  th à n h  
tự u  bốn  p h áp  n h ư  thế , sau  k h ỉ N hư Laỉ 
d iệ t độ q u y ế t đặng  K ỉnh này.

3. Lúc đó, ngàỉ P h ể  H iền  B ồ-tát bạch  
P h ậ t rằ n g  ĩ * ‘T h ế  Tôn ! Năm tră m  năm  
sau  tro n g  dời ác trược, n ếu  có người thọ  
t r ì  K ỉnh đ iển  này, con sẽ g iữ  g ìn  t rừ  các
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sự  kh ổ  h o ạn  làm  cho đ ặng  a n  ổn, k h iến  
không  a ỉ đặng  tiệ n  lợi r ìn h  tìm  làm  hạỉ; 
hoặc m a, hoặc con tra ỉ  của  m a, hoặc con 
gái của  m a, hoặc d ân  m a, hoặc người b ị 
m a dựa, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-sát, hoặc 
C ưu-bàn-trà, hoặc Tỳ-xá-xà, hoặc  Kiết- 
giá, hoặc Phú-đơn-na, hoặc V i-đà-la v,v..., 
nhữ ng  kẻ làm  h ạ i người đ ều  ch ẳn g  đặng  
tiệ n  lợi.

Người đó hoặc đi, hoặc đứng, đọc 
tụ n g  K inh này, bấy  giờ con cỡi Tượng 
vương trắ n g  sáu  n g à  cùng  ch ú n g  đạ i Bồ- 
tá t, đ ều  đến  chỗ người đó m à tự  h iện  
th â n  ra , để  cúng  dường, th ủ  hộ, a n  ủ i 
tâm  người đó, cũng  để cúng  dường K inh 
P h áp  Hoa.

Người đó n ếu  ngồi suy n g h ĩ K ỉnh  này, 
bấy  giờ con lạ i cỡi Tượng vương trắ n g  
h iện  r a  trước người đó, người đó n ếu  ở 
tro n g  K inh P h áp  H oa có q u ên  m ấ t m ột 
câu  m ột b à i kệ, con sẽ dạy  đó chung  
cùng  đọc tụng, làm  cho th ô n g  thuộc.

Bấy giờ, ngtíời thọ  tr ì, đọc tụ n g  K ỉnh
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P h á p  H oa đặng  th ấy  th â n  con, lòng  r ấ t  
vu i m ừng lạ i càng  tin h  tấ n , do th ấy  th â n  
con n ê n  liền  đ ặn g  Tam  m uộỉ và Đà-la-ni 
tê n  là  : “T riền  Đà-la-ni”, tră m  ngh ìn  
m uôn  ức “T riền  Đà-la-ni”, “P h áp  âm  
phư ơng  tiệ n  Đà-la-ni”, đ ặng  n h ữ n g  m ôn 
Đà-la-ni n h ư  thế.

4. T h ế  Tôn ! N ếu đời sau, sau  năm  
tră m  năm  tro n g  đời ác trƯỢc, h àn g  Tỳ- 
kheo , Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, 
người cầu  tìm , người thọ  tr ì, người đọc 
tụng , người b iên  chép, m à m uốn  tu  tậ p  
K ỉnh P h á p  H oa này , thờ i tro n g  h a i mươi 
m ốt ngày, p h ả ỉ m ộ t ỉòng tỉn h  tân , m ãn  
h a i m ươỉ m ốt ngày  rồi, con sẽ cỡi tượng 
trắ n g  sáu  ngà, cùng  vô lượng B ồ-tát vây 
quanh , dùn g  th â n  m à tấ t  cả  ch ú n g  san h  
ưa thấy , h iện  nơi trư ớc người đó  đ ể  vì nói 
p h áp  ch ỉ dạy  cho lợi ích  vu i m ừng, cũng  
lạ i cho ch ú  Đà-la-ni.

•

Đ ặng ch ú  Đà-la-ni này  thờ i k hông  có 
p h i nhơ n  nào  có th ể  p h á  h oạỉ được, cũng 
ch ẳn g  b ị người n ữ  làm  hoặc loạn. Con
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cũng  đ ích  th â n  thư ờng  hộ người đó. Cúi 
m ong Đức T hế  Tôn nghe con n ó i ch ú  Đà- 
la-n i này , liền  ở trước P h ậ t m à  nó i chú  
rằ n g  :

“A đ à n  địa, đ à n  đ à  b à  địa, đ à n  đ à  b à  
đ ế ,  đ à n  đ à  CƯU x á  l ệ ,  đ à n  đ à  t u  đ à  l ệ ,  tu  
đ à  lệ, tu  đ à  la  b à  để, P h ậ t đ à  b a  chuyên  
nể, tá t  b à  đà  ỉa  n ỉ a  b à  đa  nỉ, tá t  b à  b à  sa  
a  b à  đ a  nỉ, tu  a b à  đa  nỉ, tă n g  g ià  b à  lý 
xoa nỉ, tă n g  già n iế t d à  đ à  nỉ, a  tả n g  kỳ, 
tá n g  g ià b à  dà  địa, đ ế  ỉệ a  đọa  tă n g  già 
đ âu  lược, a  la  đ ế  b a  la  đế, tá t  b à  tă n g  già 
địa, tam  m a địa, già lan  địa, tá t  b à  đ ạ t 
m a tu  b a  ỉợỉ sá t đế, tá t  b à  tá t  đốa  ỉâ u  đà 
k ỉê u  xá lược, a n â u  dà địa, tâ n  a  tỳ  k iế t 
lợi đ ịa  d ế ”.

T h ế  Tôn ! N ếu có B ồ-tát nào  đặng  
nghe  ch ú  Đà-la-ni này, p h ả i b iế t đó là  sức 
th ầ n  th ô n g  của P h ổ  H ỉền.

5. N ếu K inh P h á p  H oa lưu  h à n h  tro n g  
D iêm -phù-đề có ngườỉ thọ  tr ì, thờ i n ên  
n g h ĩ rằ n g  ĩ đều  là  sức oai th ầ n  củ a  P hổ  
H iền.



574 KINH DỊỆU PHÁP LIÊN HOA

N ếu có ngườỉ th ọ  tr ì, đọc tụ n g  ghi 
n h ớ  chơn chánh  h ỉểu  n g h ĩa  th ú  tro n g  
K ỉnh, đúng  như lời m à tu  h àn h , p h ả i b ỉế t 
người đó tu  h ạn h  P hổ  H iền, ở  nơi vô 
lượng vô b ỉên  các Đức P h ậ t, sâ u  trồ n g  
cội lành , được các Đức N hư Lai lấy  tay  
xoa dầu . N ếu chỉ b iên  chép  người này  
k h ỉ m ạng  chung sẽ san h  lên  trờ ỉ Đao Lợi.

Bấy giờ, bốn m uôn tám  n g h ìn  th iê n  
n ữ  trỗ i các kỹ n h ạc  m à đ ến  rước đó, 
người dó liền  đội m ão bảy  b áu  ở tro n g  
h àn g  th ế  nữ, vui chơi khoáỉ lạc, huống  là  
thọ  tr ì, đọc tụng, ghi nhớ  chơn ch án h  
h iể u  n g h ĩa  th ú  K ỉnh, đúng  n h ư  lời m à tu  
h ành .

N ếu có người nào  thọ  tr ì, dọc tụng , 
g iải ngh ĩa  th ú  K ỉnh này, người đó kh i 
m ạng  chung  được ngh ìn  Đức P h ậ t trao  
tay, k h iến  chẳng  sỢ sệt, ch ẳn g  đọa vào 
đường dữ, liền  lên  cung trờ i Đ âu  Suất, 
chỗ Di Lặc B ồ-tát m à san h  vào h àn g  
quyến  thuộc trăm  ngh ìn  m uôn  ức th iên  
nữ, đức Di Lặc B ồ-tát có b a  m ươi h a i
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tư ớng ch ú n g  đạỉ B ồ-tát cùng  n h a u  vây 
q u an h . Có công đức lợi ích  n h ư  th ế  cho 
n ê n  ngườỉ t r í  p h ả i m ột lòng tự  chép  hoặc 
bảo  ngườỉ chép , th ọ  tr ì, đọc tụng , ghi nhớ  
chơn ch án h  đúng  như lời tu  h ành .

T h ế  Tôn ! Con nay  dùn g  sức th ầ n  
th ô n g  g iữ  g ìn  K inh này, sau  k h ỉ N hư  Laỉ 
d iệ t độ, làm  cho rộ n g  lưu b ố  tro n g  Diêm- 
phù-đề k h iến  chẳng  dứ t m ất.

6. Lúc bấy  giờ, Đức Thích Ca M âu Ni 
P h ậ t k h e n  rằ n g  : “H ay Thay ! H ay Thay ! 
P h ổ  H iền  ! Ông có th ể  hộ trợ  K ỉnh này  
làm  cho n h iề u  chúng  san h  an  vu ỉ lợi ích. 
Ông đ ã  th à n h  tự u  b ấ t k h ả  tư  n gh i công 
đức, lòng  từ  b i sâu  lớn, từ  lâu  xa  đ ến  nay  
p h á t tâm  Vô thượng C hánh đ ẳn g  C hánh  
giác, m à có th ể  thự c h àn h  nguyện  th ầ n  
th ồ n g  đó, đ ể  giữ  gìn  K inh này.

Ta sẽ d ùng  sức th ầ n  th ô n g  g iữ  gìn  
người hay  thọ  tr ì  d a n h  h iệu  P hổ  H iền  Bồ- 
tá t.

P hổ  H iền  ! N ếu có người th ọ  tr ì, đọc 
tụng , ghi nhớ  chờn ch án h  tu  tập , b iên
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chép  K ỉnh P h áp  H oa này, p h ả ỉ b iế t người 
đó thờ i là  th ấy  Đức T hích  Ca M âu Ni 
P h ậ t, n h ư  từ  m iệng  P h ậ t m à nghe K inh 
đ iển  này. P h ả i b iế t người đó cúng  dường 
cho Đức T hích Ca M âu Ni P h ậ t. P h ả i b iế t 
người đó được P h ậ t N gài k h e n  làn h  
th ay  ! P h ả i b iế t người đó được Đức Thích 
Ca M âu Ni P h ậ t lấy  tay  xoa đầu . P h ả i 
b iế t người đó được Đức T hích  Ca M âu Ni 
P h ậ t lấy  y trù m  cho. Người n h ư  th ế  
ch ẳn g  còn lạ i ham  ư a  sự  vu i tro n g  đời, 
ch ẳn g  ư a  k ỉn h  sách  v iế t chép  củ a  ngoại 
đạo, cũng  lạ i chẳng  Ưa gần  gũi ngoạỉ đạo 
và  các kẻ  ác, hoặc kẻ  h àn g  th ịt, hoặc kẻ 
nuô i heo, dê, gà, chó, hoặc th ợ  sản , hoặc 
k ẻ  b u ô n  b á n  sắc gái. Người đó tâm  ý 
ngay  th ậ t, có lòng n g h ĩ n h ớ  chơn ch án h  
có sức phước đức. Người đó chẳng  b ị b a  
m ón độc làm  não h ạ i, cũng  chẳng  b ị tá n h  
gan h  ghét, ngã  m ạn, tà  m ạn, tả n g  thượng 
m ạn  làm  não  hại. Người đó ít  m uôn  b iế t 
dủ, có th ể  tu  h ạ n h  P h ổ  H iền.
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7. P h ổ  H iền  ! Sau k h i N hư  L ai d iệ t 
độ, năm  trăm  năm  sau, n ếu  có người nào 
th ấy  người thọ  tr ì  đọc tụ n g  K inh P h áp  
H oa p h ả i nghĩ rằ n g  : Người này  chẳng  
bao lâu  sẽ đến  đạo tràn g , p h á  các chúng  
m a th à n h  Vô thượng C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác, chuyến  P h áp  luân , đ án h  p h áp  cổ, 
thố i p h áp  loa, rưới pháp  vũ, sẽ ngồi trê n  
p h áp  tò a  sư  tử  tro n g  đại chúng  trờ i
ngườiẵ

P hổ H iền ! N ếu ở đời sau, có người 
thọ  tr ì, đọc tụ n g  K ỉnh đ iển  này, người đó 
chẳng  còn lại ham  ưa y phục, giường 
nằm , nhữ ng  v ậ t nuôi sống, ehỗ m ong cầu 
chẳng  luống, cũng  ở  tro n g  h iện  đời đặng  
phước báo đó.

N ếu có người k h ỉn h  chê dó rằ n g  : 
“Ông là  người đ iên  cuồng vậy, luống  làm  
h ạn h  ấy trọ n  không đ ặng  lợi ích”. Tội 
báo n h ư  th ế  sẽ đời đời không  m ắt. Nếu 
có người cúng dường k h en  ngợi đó, sẽ ở 
tro n g  đời nay  đặng  quả  báo  h iện  tại.

N ếu lại th ấy  người thọ  t r ì  K ỉnh này
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m à nói bày  lỗi quấy  của người đó, hoặc 
th ậ t, hoặc chẳng  th ậ t, người n ày  tro n g  
h iện  đời m ắc b ịnh  bạch  lạ i(14). N ếu k h ỉn h  
cười người t r ì  K inh sẽ đời đời ră n g  nướu 
th ư a  th iếu , môi xấu, m ũi xẹp, tay  chân  
cong quẹo, m ắt lé, th â n  th ể  hôi dơ, ghẻ 
d ữ  m áu  mũ, bụng  th ủ n g  hơi ngắn , b ị các 
b ịn h  n ặn g  dữ.

Cho n ên  P hổ  H iền  ! N ếu th ấy  người 
thọ  t r ì  K ỉnh đ iển  này  p h ả i dứng  dậy  xa 
rước, p h ả ỉ n h ư  k ín h  P hật.

8. Lúc P h ậ t nó i phẩm  “P hổ  H iền  Bồ- 
tá t  K huyến P h á t” này, có h ằn g  h à  sa  vô 
lượng vô b iên  B ồ-tát đ ặng  tră m  n g h ìn  
m uôn ức m ôn “T riền  Đà-la-ni”, Tam  th iê n  
Đ ại th iên  th ế  giới vi tr ầ n  số  ch ư  đ ạ i Bồ- 
tá t, đ ủ  đạo P hổ  H iền.

Lúc P h ậ t nói K inh này, P hổ  H iền  v.v... 
các vị Bồ-tát, Xá Lợi P h ấ t v.v.„ các vị 
T hanh-văn và h àn g  Trời, Rồng, Nhơn, P h i 
nhơn  v.v... tấ t  cả đại chúng  đ ều  r ấ t  vu i 
m ừng thọ  tr ì  lời P h ậ t làm  lễ m à đi.
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QUYỂN THỨ BẢY

Iẳ D ỉệu Âm h ạn h  khắp , th à n h  trước 
n ê n  sau, hoằng  dương K ỉnh này , toàn  
nhờ  công Tổng t r ì (15). Tà m a ngoại đạo 
th eo  hơi gió lán h  xa, đạo chơn thường 
lưu  thông, m uôn p h áp  đều  v iên  dung.

Nam Mô P h áp  H oa Hội Thượng P h ậ t
B ồ-tát M a-ha-tát (3 lần)

II. P h áp  H oa h ả i hộ i(16)Đức P h ậ t th â n  
tuyên , b a  ch âu (17) ch ín  d ụ  n g h ĩa  k ín  m ầu, 
bảy  cuốn gổm bao  trù m  hơn  sáu  m uôn 
lời, xướng tụ n g  lợi người, trờ i.

Nam mô P h áp  H oa H ải Hội C hư P h ậ t 
C hư đại Bồ-tát C hư H iền T h án h  Tăng.

(3 lần)

n i ắ M ột câu  nh ỉễm  tâm  th ầ n  
Đ ều gỉúp đến  bờ k ia  
N ghĩ suy rò n g  tu  tập  
H ẳn  dùng  làm  th u y ền  bè
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Tùy hỷ  th ấy  cùng nghe 
Thường làm  chủ  với b ạn  
H oặc lấy  hay  là  bỏ 
Q ua ta i đ ều  th à n h  duyên  
H oặc th u ậ n  cùng  với ngh ịch  
T rọn  nhơn  đây được thoát. 
N guyện ngày tô i g ỉải th o á t 
Y báo  cùng  chánh  báo  
Thường tu y ên  K ỉnh m ầu  này  
M ột cõi đ ến  m ột trầ n  
Đ ều là  vì lợi vậ t 
Cúi m ong các Đức P h ậ t 
T hầm  nhờ  hộ trợ  cho 
T ấ t cả  h àn g  Bồ-tát 
K ín g ỉúp  sức oaỉ lin h  
Nơi nơi chưa nó i K inh 
Đ ều vì chúng  k h u y ến  th ỉn h  
P hàm  chỗ có nói p h áp  
Đ ích th â n  thờ  cúng  dường 
M ột câu  cùng m ột kệ 
T ăng  tấ n  đạo Bồ-đề 
M ột sắc và m ột hương 
T rọn  không  hề  th ố i chuyển
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IV. Trời, A-tu-la, Dạ-xoa th ảy
Đ ến nghe p h áp  đó n ê n  chí tâm  
ủ n g  hộ P h ậ t p h áp  k h iến  thường còn 
Mỗi vị siêng  tu  lời P h ậ t dạy.
Bao n h iêu  người nghe đ ến  chốn  này  
H oặc tr ê n  đ ấ t liền  hoặc h ư  không  
Thường đối người đời san h  lòng  từ  
Ngày đêm  tự  m ình  nương p h áp  ở. 
N guyện các th ế  giới thư ờng  an  ổn 
Phước tr í  vô b iên  lợi q u ần  san h  
Bao n h iê u  tộ i ngh iệp  th ảy  tỉê u  trừ  
Xa lìa  các khổ  về v ỉên  tịc h ể 
H ằng dùng  giới hương xoa vóc sáng  
Thường tr ì  đ ịn h  p hục  đ ể  g ỉúp  th â n  
H oa m ầu  Bồ-đề k h ắp  tra n g  nghiêm  
Tùy theo  chỗ ở  thư ờng  a n  lạc.

Nam  mô Hộ P h áp  C hư Tôn B ồ-tát (3 lần)

* CHUNG *



THÍCH NGHĨA
(1) Nhục kể  : Trên đầu Đức Phật, thịt đùn cao lên như hlnh búi tóc,

1 tướng tốt trong 32 tướng tốt của thân Phật.
(2) Thập hiệu Như L a i : Mỗi vị Phật đều có đủ 10 hiệu này, phải đủ 10 

hiệu này mới phải là Phật.

(1) Như Lai :Toàn thể Như Như bất động, tùy duyên hóa độ mà đến 
trong muôn loài-dến trong muốn loài mà vẫn Như Như bất động.

(2) ứng Cúngễ. Ruộng phước vô lượng vl lợi quần sanh nên đến thọ 
sự củng dường cùa chín giới.

(3) Chánh Biến T ri : Hiểu biết suổt thấu khắp tất cả phảp một cách 
Chơn chánh đúng như thật.

(4) Minh Hạnh Túc : Minh: trí huệ, Hạnh: công hạnh lợi mình lợi 
người.—Trí huệ và công hạnh đều hoàn bị.

(5) Thiện Thệ : Khéo qua. Qua Niết-bàn nhưng vẫn thường độ sanh, 
thường độ sanh nhưng vẫn không rời Niết-bàn.

(6) Thể Gian Giải : Rành rẻ tất cả pháp của thế gian và xuất thê' gian.
(7) Vô Thượng S ĩ : Đấng Vò thượng, không còn ai trên.

(8) Diều Ngự Trượng Phu : Bậc trượng phu hay điều hòa hóa độ 
chúng sanh nhu hòa .và hay ngự phục hóa độ chúng sanh 
cang cường

(9) Thiên Nhơn S ư : Thầy của tất cả trời, người v.v...
(10; Phật Thế Tôn : Đấng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.Thế 

Tôn" hiệu chung của 10 hiệu trên. Nếu được đủ 10 đức hiệu trên 
thời là bậc tôn quý của thế gian và xuất thế gian.

(3) Na-la-diên tức Kim cang ; - Một chất rất rắn cứng, không chi phá 
vỡ được

(4) Sa-môn : Hiệu chung của tất cả người xuất gia
(5) Năm căn : Nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân.
(6) Bổn nhơn Người chủ : Người dùng bùa chú, thuốc độc để hại người 

khác.
(7) Tuôn g iá  : Ta thường gọi là mưa đá.
(8) Huệ nhựt : Mặt trời trí huệ, ý nói trí huệ sáng chói như mặt trời.
(9) “Lòng bi” : Là lòng muốn cứu chúng sanh khỏi khổ, răn trừ các ác 

độc, như sấm vang làm khiếp vía các tà ma quỷ mị.



“ý Từ” : Là lòng muốn chúng sanh được hưởng các sự vui thỏa thích 
nên thường đem sự lợi lạc ban cho chúng sanh như mây rưới mưa 
đượm nhuần cò cây muôn vật.
Lửa phiền não : Lòng tham giận, ganh, v.v... làm phiền nhiễu bức rứt 
khổ não thân tâm người như lửa đốt. Bồ-tát nói pháp diệt trừ những 
tánh xấu trên đó làm cho thân tâm người thơ thới mát mẽ, như rưới 
nước cam lồ tắt lửa.
Họa ép dầu : Người xứ Tây Trúc ép dầu, trước giã nhỏ mè hay đậu 
v.v... ủ cho sanh trùng rồi sau mới ép, Ép dầu tức là sát hại nhiều 
trùng nên phải bị ương họa.
Bộng Cây nổi : Để ví Jụ những việc lâu xa khó gặp khó được. Kinh 
nói: “Như trong biển lớn có khúc cây bộng nổi trên mặt nước, 100 
năm một lần trôi qua, 100 năm một lần trôi lại; đáy biển có một con 
rùa đui, 100 năm một lần nổi lên mặt nước đbn bộng cây để chui vào. 
Biển rộng, cây 100 năm mới một lần trôi qua, rùa đã mù mà 100 năm 
mới nổi lên một íân, chực chui được vào bộng cây, khó lắm !.
Ba đúừng ác : Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Bệnh Bạch lại -  Bịnh hủi : (da tróc sần sùi, tóc mày đều rụng)
Tổng t r ì : Tức là “Đà la ni".
Hải h ộ i : Hội lớn rộng, rất đông như biển không thể lường biết!
Ba châu : 1) Thuyết pháp châu, 2) Thí dụ châu, 3) Nhơn duyên châu. 

PHỤ.— Bích chi Phật; có hai hạng:
1) Ra đời không gặp Phật không gặp Chánh pháp, nhơn thấy sự 

biến đổi trong đời như hoa héo, lá khô,v.v... mà tự ngộ lý vô thường, 
dứt kiến tư hoặc, thoát ly sanh tử luân hồi gọi là vị: Độc Giác.

2) Ra đời gặp Phật, gặp Chánh pháp tu pháp "Thập nhị nhơn 
duyên, quán (xem phẩm "Hóa Thành Dụ" thứ 7, quyển thứ ba) mà 
chứng ngộ Vô sanh, thoát ly sanh tử luân hồi gọi là vị: "Duyên-giác"
2 bậc: Độc Giác cùng Duyên-giác căn cứ quả vị thời ngang với quả 
vị A-la-hán“.



sự TÍCH
NGHE KINH KHỎI THÂN CHIM

I. Đ ờ i Đ ường, đ ấ t  T in h  C hâu, n ơ i c h ù a  T h ạch  B ích  có  
m ộ t v ị lã o  T ă n g  s iê n g  n ă n g  tụ n g  K in h  tham , th iề n  -  C u ố i n iên  
h iệ u  T rin h  Q uán , có  bồ câ u  là m  Ổ trê n  x iê n g  p h ò n g  m ớ m  m ồi 
ch o  h a i c h im  con . Vị lã o  T ă n g  m ỗ i k h i có  th ứ c  ă n  dư , th ư ờ n g  
đ ế n  bên  ổ  đ ú t  ch o  h a i ch im  con . S a u  h a i c h im  con  lầ n  lớn tậ p  
b a y  r ớ t  x u ố n g  đ ấ t  ch ết. L ã o  T ă n g  lạ i  ch ôn  c ấ t  ch o  .ẳ. C ách  
tu ầ n  sa u  lã o  T ă n g  m ơ  th ấ y  h a i đ ồ n g  tử  đ ế n  th ư a  v ì đ ờ i trư ớ c  
tạ o  tộ i  n ên  b ị đ ọ a  là m  th â n  bồ  cău , g ầ n  đ â y  n h ờ  n g h e  T hầy  
tụ n g  K in h  P h á p  H oa, và  K in h  K im  C a n g  B á t  N h ã , n ên  tộ i d iệ t  
p h ư ớ c  san h . C h ú n g  con  th á c  sa n h  là m  con  tr a i  n h à  ô n g  ... ơ  
là n g  bên  cạ n h  cá ch  c h ù a  m ư ời d ặ m , m u ờ i th á n g  sa u  sẽ  nên  
th â n  người. V ị lã o  T ă n g  y  k ỳ  q u a  xem , th ấ y  n h à  ấ y  có  m ộ t  
n gư ờ i đ à n  b à  đ ồ n g  th ờ i sa n h  h a i đ ứ a  con  tr a i,  c h ín h  đ ư ơ n g  
c ú n g  đ ầ y  th á n g . L ã o  T à n g  bèn  h ô  ễ* “T h ằ n g  b ồ  c ầ u ”. -  Hcù đ ứ a  
tr ẻ  đ ồ n g  đ á p  “D ạ ”. (Rút trong Minh Báo Thập Di).

II. Đ ờ í T h an h , tỉn h  H ồ Q uảng, ôn g  L iê n  D ẫ n  trư ở n g  g iả  
tạ i  c h ù a  P h á p  L u â n  ở  Đ oan  C h âu  n ó i vớ i ô n g  T h iế t K iề u  rằ n g  
: “A n h  tô i ở  m ộ t m ìn h  tr ê n  n ú i, h ằ n g  n g à y  tụ n g  K in h  P h á p  
H oa. T hư ờng cỏ  m ộ t con  c h im  t r ĩ  m ỗ i n g à y  đ ế n  n g h e  x o n g  lọ i  
b a y  đ i. Về sau , đ ã  m ấ y  n g à y  m à  vẫn  k h ô n g  th ấ y  đ ến . C ách  n ú i 
ch ừ n g  m ư ờ i d ặ m  có  ngư ời là n g  sa i n gư ời đ ế n  n ú i th ư a  với 
T h ầ y  .ễ “V ừ a  rồ i có  m ộ t n gư ờ i đ ệ  tử  c ủ a  T h ầy th á c  sa n h  là m  
con  t r a i  c ủ a  ch ủ  tô i, n h ư n g  n g à y  g ầ n  đ â y  c ứ  k h ó c  m ã i, k h ô n g  
n ín , n ên  ch ủ  tồ i  s a i tô i đ ế n  m ờ i T h ầy q u a  x em  t h i T h ầ y  tự  
n g h ĩ k h ô n g  cố  đ ệ  tử  nào, c h ỉ  có  m ộ t con  c h im  t r ĩ  th ư ờ n g  n găy  
đ ế n  n g h e  K in h , n a y  đ ã  v à i n g à y  rồ i k h ô n g  th ấ y  đ ế n  hoặc là  
c h im  t r ĩ  ấy  n h ờ  cô n g  đ ứ c  n g h e  K in h  m à  đ ặ n g  sa n h  là m  ngư ời 
c h ă n g  ĩ  T h ầy liề n  đ i  q u a  n h à  cfóề C hủ n h à  b ố n g  con  ra , đ ứ a



con  vừ a  th ấ y  T h ầy liền  th ô i k h ó c  v u i m ừ ng. D o  đ ó  m à  đ ịn h  
c h ắ c  là  c h im  t r ĩ  th á c  th ả n  vậy.

(Rút trong Thiết Kiều tập) 
/J /ế T riề u  Tấn, n iê n  h iệu  N gu ơ n  H ư ng, tạ i  n ú i D ư  H ằ n g  

có  T h ầy Sa-trtôn tê n  P h á p  C h i th ư ờ n g  tụ n g  K in h  P h á p  H oa, cỏ  
c h im  t r ĩ  b a y  liệ n g  bên  g ó c  ch ỗ  n gồ i, h ìn h  n h ư  n g h e  K in h , n h ư  
th ế  đ ến  b ả y  n ăm , ch im  t r ĩ  ch ế t. T h ầy ch ô n  cấ t. Đ êm  đ ó  T hầy  
c h iê m  b a o  th ấ y  tên  đ ồ n g  tử  tạ i  th ư a  r ằ n g  ể’ “C on n h ơn  v ì n gh e  
K in h  m à  đ ặ n g  k h ỏ i lo à i lô n g  cản h , n a y  th á c  sa n h  và o  n h à  h ọ  
V ương ở  trư ớ c  n ú i đ â y ” -  S á n g  n g à y  T h ầy sa i n gư ời q u a  h ỏ i 
th ă m  th ậ t  q u ả  V ương th ị  vừ a  h ạ  sa n h  m ộ t tra i.

í t  lâ u  SCUI, h ọ  V ương th iế t  tra i,  th ỉn h  q u ỷ  Thầy. T hầy  
P h á p  C h i vừ a  m ới bước và o  cửa, đ ứ a  trẻ  đ ã  re o  m ừ n g  “ H ò a  
th ư ợ n g  c ủ a  con  đ ến  k ia  ! ”ề T h ầy cũ n g  vu ố t ve n ó  m à  n ó i : 
“T h ằ n g  t r ĩ  c ủ a  ta  đ â y ”. Cởi á o  n ó  r a  xem  dư ớ i n á ch  th ấ y  q u ả  
có  b a  lô n g  tr ĩ.  B ả y  tu ổ i c h a  m ẹ ch o  x u ấ t g ia , v ì dư ớ i n á ch  có  
lô n g  ch im , n ên  đ ặ t  p h á p  h iệ u  là  Đ à m  D ực, Đ à m  D ực ch u yên  
tụ n g  K in h  P h á p  H oa  về  sa u  c ả m  Đ ức P h ổ  H iền  B ồ -tá t th ị  
hiện. (Rút trong bộ Thông Tải).

*

* *

T ro n g  K ỉn h  có câ u  : “A  D ậ t  Đ a  ĩ  N ếu  cồ  n gư ời v ì K in h  
P h á p  H o a  n à y  m à  q u a  ch ố n  T ă n g  p h ư ờ n g , h o ặ c  n g ồ i h o ặ c  
đứ n g, n g h e  K in h  tin  n h ậ n  tr o n g  k h o ả n g  g iâ y  lá t, n h ờ  cô n g  
đ ứ c  đó , sa u  k h ỉ bỏ  th â n  h iện  tạ i, sa n h  r a  đ ặ n g  g ià u  sa n g  
h o ặ c  đ ặ n g  ở  cu n g  trời../**”

X em  b a  chuyện , bồ  câ u  c ù n g  c h im  t r ĩ  ở  trên , lo à i c ầ m  
n g h e  K in h  n h ờ  côn g  đ ứ c  đ ó  m à  sớm  ch u yển  th á n  c h im  th à n h  
th ă n  người, lạ i  là  th â n  n gư ờ i to à n  vẹn  sa n h  tro n g  n h ữ n g  g ia  
đ ìn h  p h o n g  p h ú  tử  t ế  c ả . C h ẳ n g  n h ữ n g  t h ế  m à  c ả  b a  đ ều  b iế t  
tứ c  m ạn g, n h ứ t là  ôn g  Đ à m  D ự c m ớ i đ ó  là  c h ìm  t r ĩ , m à  ch ỉ

* ’ Quyển Sáu - Phẩm "Tuỳ Hỷ Công Đức" thứ mười hai



t r o n g  k h o ả n g  hơn  m ười n ă m  sa u  đ ã  n g h iễ m  n h iên  th à n h  m ộ t  
v ị ca o  T ă n g .

L o à i c h im  còn  đư ợc n h ư  thề\ h u ố n g  ch i là  lo à i ngư ời, 
K ìn h  n ó i : “G iây  lá t  n g h e  K in h , n gư ờ i ấ y  sẽ  ở  cu n g  t r ò i” rõ  là  
lờ i ch ơn  th iệ t.

-  C ôn g  đ ứ c  n gh e K in h  P h á p  H o a  n à o  cỏ  th ể  n g h ĩ bàn .
-  G iố n g  Vô th ư ợ n g  C h án h  g iá c  m ộ t p h e n  g ie o  và o  tâ m  đ iề n .

-  S ớm  m u ộn  q u y ế t đ ịn h  th à n h  P h ậ t, đ â u  c h ỉ n h ữ n g  h ư ởn g  
p h ư ớ c  ờ  th ế  g ia n  m à  th ô i ư  ĩ

N g h e  còn  th ế , h u ố n g  là  tự  m ìn h  th ọ  tr ì ,  b iên  ch ép . N gư ờ i 
m à  k h ô n g  k ế t  d u yên  với K in h  P h á p  H oa, th iệ t  là  tự  p h ụ  b ạc  
lấ y  m ìn h  vậy.

TỤNG KINH CỨU TOÀN THÀNH
T riều  T ấn , đ ấ t  B ìn h  N g u yên  cố  ô n g  L ư u Đ ô, là n g  củ a  

ô n g  ở, có  hơn m ộ t n g h ìn  n ốc n h à  đ ề u  p h ụ n g  P h ậ t p h á p , 
th ư ờ n g  c ú n g  d ư ờ n g  T ă n g  N i. G ặp  lú c  x ứ  B ắ c  L ỗ  có  n h iều  
n gư ời trố n  vào  ở  tro n g  th à n h  ô n g  Lưu. C h ú a  x ứ  B ắ c  L ỗ  g iậ n  
lắm , sắ p  sử a  g iế t  h ế t c ả  th à n h . Đ ược tin  d ữ  ấy, c ả  th à n h  g ià  
tr ẻ  đ ều  k in h  sợ, ô n g  Lưu k h u yên  ngư ời tro n g  th à n h  k ể  th ờ i  
tụ n g  K in h  P h ổ  M ôn, ngư ời th ờ i n iệm  Q u an  T h ế  Ấ m , c ả  th à n h  
đ ề u  y  th eo  liÂ ô n g  Lưu. V ài n g à y  sau , tr o n g  đ iệ n  c h ú a  Lỗ, 
b ỗ n g  có m ộ t v ậ t  từ  tr ê n  k h ô n g  rơ i x u ố n g  sâ n  c h ầ u  ch ạ y  
q u a n h  c ộ t đ iệ n  rồ i d ừ n g  lạ i , xem  r a  là  qu yển  D iệu  P h á p  L iên  
H o a  K in h  Q uan  T h ế  Ầ m  B ồ -tá t P h ổ  M ôn P h ẩm . C h ú a  L ỗ  th ấ y  
đ iề m  vậ y  vừ a  m ừ n g  vừ a  c ả m  đ ộ n g  bèn  th a  ch o  c ả  th à n h .

(Rút trong Pháp Uyển Châu Lâm)



BO KHUYET TAM KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

»

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã 
Ba-la-mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai 
không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợỉ Tử ! Sắc bất dị không, không hất 
dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; 
thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng: 
bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 
tăng, bất gỉảmễ Thị cố không trung vô sắc, 
vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỹ, 
thiệt, thân, ý; vô sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, 
pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô 
vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão 
tử, diệc vô lão tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát đỏa y Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quáỉ 
ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng cứu cánh Niết-bàn.



588 KINH DỊỆU PHÁP LIẺN HOA

Tam th ế  chư P hật y Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa cô, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam Bồ-đề.

Cố tr i Bát-nhã Ba-la-mật-đa, th ị đại thần 
chú, th ị đại minh chú, th ị Vô thượng chú, 
th ị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ  nhứt th iết 
khổ chơn th iệt bất hư.

Cô thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức 
thuyết chú v iế t :

“Yết đế  yết đế, ba la yết đế, ba la tăng 
yết đế, Bồ-đề tá t bà ha”.

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGỔN

Nam mô A dỉ đa bà dạ, đa tha già đa dạ, 
đa điệt dạ thaằ A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, 
tấ t đam bà tỳ, A di r ị đa, tỳ ca lan đế, A di r ị 
đa, tỳ ca lan đa, già dỉ nỉ, già già na, chỉ đã 
ca lệ ta  bà ha. (3 lần)

Khê thủ  tây phương An Lạc quốc,
Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo sư,
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh, 
Duy nguyện Từ Bi ai nhiếp thọ.
Ngã kim phổ vị tứ  ân tam  hữu,
Cập pháp giới chúng sanh cầu ư  chư Phật, 
Nhứt thừa Vô thượng Bồ-đề đạo cố,
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Chuyên tâm  tr ì niệm A Di Đà Phật,
Vạn đức hồng danh kỳ sanh Tịnh độ.
Duy nguyện Từ phụ A Di Đà Phật,
Ai lân nhiếp thọ từ  bi gia hộ.
A Dỉ Đà P hật thân  kim sắc.
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di,
Hám mục trừng thanh  tứ  đại hải.
Quang trung  hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
Cửu phẩm  hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại 
từ  Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

(Niệm nhiều ít tùy ỷ) 

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-tát. (10 lần) 

Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát. (10 lần)

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát.
(10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng BỒ-tátẾ
(10 lần)
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HỒI HƯỚNG

Đệ tử  chúng đẳng, hiện th ị sanh tử  
phàm phu, tội chướng thâm  trọng, luân hồi 
lục đạo, khổ bất khả ngôn; kim ngộ tr i thức, 
đắc văn A Di Đà danh hiệu, bổn nguyện 
công đức, nhứt tâm xưng niệm, cầu nguyện 
vãng sanh, nguyện Phật từ  bi bấ t xả, ai lân 
nhiếp thọ, đệ tử  chúng đẳng, bất thức Phật 
thân, tướng hảo quang minh, nguyện Phật 
th ị hiện, linh ngã đắc kiến, cập kiến Quan 
Âm Thế Chí chư Bồ-tát chúng, bỉ th ế  giới 
trung, thanh  tịnh trang  nghiêm, quang 
m inh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu 
đắc kiến A Di Đà Phật.

Ngã kim tr ì niệm A Di Đà
Tức phát Bồ-đề quảng đại nguyện:
Nguyện ngã định huệ tốc viên minh, 
Nguyện ngã công đức giai thành  tựu 
Nguyện ngã thắng phước biến trang

nghiêm,
Nguyện cộng chúng sanh thành P hật đạo. 
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham  sân si,
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Tùng thân  ngữ ý chi sở sanh,
Nhứt th iết ngã kim giai sám hốiẳ 
Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, 
Tận trừ  nhứt th iết chư chướng ngại, 
Diện kiến ngã Phật A Di Đà,
Tức đắc vãng sanh Cực Lạc sát.
Ngã ký vãng sanh Cực Lạc dĩ,
Hiện tiền  thành  tựu thử  đại nguyện, 
Nhứt th iế t viên mãn tận  vô dư,
Lợi lạc nhứt th iế t chúng sanh giới.
Ngã P hật chúng hội hàm thanh  tịnh, 
Ngã thời ư thắng liên hoa sanh,
Thân đỗ Như Lai Vô Lượng Quang, 
Hiện tiền thọ ngã Bồ-đề ký.
Mông ngã Như Lai thọ ký dĩ,
Hóa thân vô số bá câu chi,
Trí lực quảng đại biến thập phương, 
Phổ lợi nhứt th iế t chúng sanh giới.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 
Phiền não vô tận  thệ nguyện đoạn, 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
P hật đạo Vô thượng thệ nguyện thành.
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Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử  công đức,
Trang nghiêm P hật Tịnh độ,
Thượng báo tứ  trọng ân,
Hạ tế  tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả,
Tức phát Bồ-đề tâm,
Tận thử  nhứt báo thân,
Đồng sanh Cực Lạc quốc,
Tận thử  nhứt báo thân,
Đồng sanh An Dưỡng quốc.

NGUYỆN
A Di Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã 

th iện căn, hiện tiền tăng tấn, bấ t th ấ t tịnh 
nhơn, lâm mạng chung thời, thân  tâm  chánh 
niệm, th ị thính phân minh, diện phụng Di 
Đà, dữ chư Thánh chúng, thủ  chấp kim đài, 
tiếp dẫn ư  ngã.

Nhứt sát na khoảnh, sanh tạ i P hật tiền, 
cụ Bồ-tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng 
thành  chủng trí.
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Chí tâm  đảnh lễ : Nam Mô A Di Đà P hật 
T hế Tôn.

(Mỗi lời nguyện đều C h í tâm  Đ ản h  lễ... và lạy 1 lạy) 

Nguyện ngã Tội chướng tấ t tiêu  diệt.
Nguyện ngã Thiện căn nhựt tăng  trưởng. 
Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh  tịnh. 
Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành  tựu.
Nguyện ngã Tam muội đắc hiện tiền.
Nguyện ngã Tịnh nhơn tốc viên m ãnẵ 
Nguyện ngã Liên đài tự  tiêu  danh.
Nguyện ngã Kiến Phật ma đảnh kýỀ 
Nguyện ngã Dự tr i mạng chung thời.
Nguyện ngã Vãng sanh Cực Lạc quốc. 
Nguyện ngã Viên mãn Bồ-tát đạo.
Nguyện ngã Quảng độ chư chúng sanhễ

Chí tâm  quy mạng đảnh lễ : Nam mô 
Tây phương Cực Lạc Thế giới Giáo chủ, Thọ 
Quang thể  tướng Vô lượng Vô biên, từ  thệ 
hoằng thâm, tứ  thập bát nguyện độ hàm 
linh, Đại từ, Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà 
Như Lai biến pháp giới Tam Bảo. (1 lạy)

*
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Tự quy  y  P hật, đương n g u y ện  chúng  
sanh , th ể  g iải Đại đạo, p h á t Vô thư ợng  
tâm . (1 lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng 
sanh, th âm  n h ập  K inh  tạng , t r í  h u ệ  n h ư  
hải. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, đương n g u y ện  chúng  
sanh, th ố n g  lý Đại chúng, n h ứ t th iế t  vô 
ngạỉ. (1 lạy)

N guyện đem  công đức này , 
H ướng về k h ắp  tấ t  cả,
Đệ tử  và ch ú n g  sanh ,
Đ ều trọ n  th à n h  P h ậ t đạo.
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